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LỜI NÓI ĐẦU CHO ẤN BẢN THỨ 11 
Cuốn Lời của Đức Phật, xuất bản lần đầu bằng Tiếng Đức, là 
một bản khái luận có tính hệ thống chặt chẽ đầu tiên, trinh 
bày về tất cả những giáo lý căn bản của Phật Giáo, theo nhu 
chính những lòi của bậc Đạo su mà đuợc tìm thấy trong Kinh 
Tạng Nikaya thuộc hệ Tam Tạng Pali. 

Và trong khi nó có thê phục vụ rất tốt nhu là một lòi giói 
thiệu đầu tiên dành cho nguòi mói bắt đầu, mục tiêu chính 
của nó lại là đê đua tói những độc giả vốn đã ít nhiều làm 
quen vói những khái niệm căn bản của Phật Giáo, một bản 
tóm tắt rõ ràng, súc tích, và chân thực về những giáo lý đa 
dạng của Phật Pháp, ở bên trong khuôn phạm của một 
nguyên lý cốt lõi mà bao trùm lên tất cả, đó chúih là "Tứ Diệu 
Đế", hay bốn "Sự Thật Cao Quý" về khổ, về nguyên nhân, sự 
chấm dứt, và con đuòng đua đến chấm dứt của khổ. Và ở 
trong chính cuốn sách này độc giả sẽ tự thấy cho mình, rằng 
tất cả những lòi dạy của Đức Phật cuối cùng đều tập trung lại 
vào một đích đến duy nhất: Sự tự do giải thoát khỏi khô đau. 
Cũng bởi lý do này mà ở trang tiêu đề của ấn bản lần đầu 
bằng Tiếng Đức có in một trích đoạn nhu sau từ Tăng chi bộ 
Kinh: 

Không chỉ khô đau Ta thuyết giảng, 

mà còn về sự chấm dứt của nó. 

Những văn bản ở đây, đuợc dịch từ nguyên bản Pali, đã 
đuợc chọn lọc từ năm bộ sách lón hợp thành nên Kinh Tạng 
Nikaya. Và đã đuợc sắp xếp, trình bày theo một văn phạm mà 
làm cho chúng trở thành một thê hoàn chủih thống nhất. Vậy 
nên tuyển tập này, mà mục đích ban đầu vốn đuợc biên soạn 
đê phục vụ cho chính sự chỉ dẫn và định huóng của tác giả 
trong việc nghiên ciiu những bộ sách đồ sộ của Kinh Tạng 
Nikaya, sẽ chứng tỏ là một cẩm nang đáng tin cậy cho những 
ai đang học tập về Phật Giáo, nó sẽ giải toả cho họ khỏi hoàn 
cảnh phải tự mình dày công lặn lội vói một luợng đáng kê 
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những kinh văn Pali, và thay vào đó đạt được một tầm nhìn 
toàn diện và rõ ràng về cái tổng thể; và nó sẽ giúp họ liên hệ 
tói những phần chính yếu của giáo lý ở bất cứ khi nào mà 
gặp phải nhiều những điểm riêng biệt trong quá ữình học 
tập về sau. 

Sau khi ấn bản Tiếng Đức đầu tiên ra đòi vào năm 1906, thì 
phiên bản đầu tiên bằng Tiếng Anh đã được xuất bản vào 
năm 1907, cho đến nay đã là ấn bản thứ 11, bao gồm cả một 
phiên bản giản lược dành cho học sinh (Colombo, 1948, 
Y.M.B.A.) và một phiên bản tiếng Anh Mỹ (Santa Barbara, 
Cal., 1950, J. F. Rovvny Press). Nó cũng được thêm vào trong 
cuốn Thánh Kinh Phật Giáo (Buddhist Bible) của tác giả Dvvight 
Goddard, xuất bản tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 

Bên cạnh những phiên bản Tiếng Đức và Tiếng Anh, những 
bản dịch bằng Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Séc, Tiếng Phần 
Lan, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Hindi, Tiếng Bengali, và 
Tiếng Sri Lanka đều đã được xuất bản. Nguyên gốc Tiếng 
Pali của những văn bản được dịch, đã được xuất bản vói ký 
tự tiếng Sri Lanka (biên tập bởi tác giả, dưới tiêu đề Sacca- 
Sangaha, Colombo, 1914) và vói mẫu tự Devanagari ở Ân Độ 

Ãn bản thứ 11 đã được sửa mói lại toàn diện. Bô sung đã 
được thêm vào phần Giói Thiệu và ở những phần chú giải, và 
nhiều đoạn văn mói đã được viết thêm. 
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GIỚI THIỆU 
Đức Phật 

ĐỨC PHẬT hay Bậc Giác Ngộ —nghĩa đen là người đã biết và 
từih thức—là một danh xưng cao quý dành cho bậc hiền 
thánh ở Ãn Độ, Gotama, người đã chứng ngộ và tuyên thuyết 
vói thế giói về Chân Lý của sự Giải Thoát, mà ngày nay được 
biết đến bởi tên gọi Phật Giáo. 

Ngài sinh ra vào thê kỉ 6 TCN, tại Kapilavatthu, là con trai 
của vị vua cai trị xứ Sakya, một tiểu quốc nằm trên biên giói 
giữa Ãn Độ và Nepal ngày nay. Tên ngài là Siddhattha, 
thuộc dòng tộc Gotama. Vào năm 29 tuổi, Ngài từ bỏ cuộc 
sống vuong tử tráng lệ và sự nghiệp vưong quyền của mình, 
và trở thành một người hành khất không nhà, nhằm có thê 
tìm ra được một lối thoát cho cái mà trước đấy Ngài nhận ra, 
đó là một thế gian đau khô. Sau sáu năm ròng tìm kiếm, trải 
vói nhiều thầy dạy tâm linh khác nhau cùng một giai đoạn 
hành xác vô nghĩa, Ngài cuối cùng cũng chứng đạt được sự 
Toàn Hảo Giác Ngộ, dưới gốc cây Bồ đề ở Gayã (ngày nay là 
Bodhigayã). Theo sau đó là bốn mưoi lăm năm của sự thuyết 
giảng và truyền dạy không biết mệt mỏi. Và cuối cùng, vào 
năm thứ 80 của cuộc đòi, viên tịch tại Kusinara "một chúng 
sinh vô nhiễm, xuất hiện ở đòi, vì hạnh phúc và tốt đẹp cho 
muôn loài". 

Đức Phật không phải một vị thần hay một đấng tiên tri hay 
một hoá thân của thần thánh, mà Ngài là một con người siêu 
việt, đã, bằng chính nỗ lực của mình, chứng đạt được sự Giải 
Thoát Tột Cùng và Trí Tuệ Toàn Hảo. Qua đó trở thành "một 
người thầy vô song của chư thiên và loài người". Ngài là một 
đấng "cứu thế" chỉ trong cái nghĩa là người chỉ dạy cho nhân 
loại cách đê tự cứu lấy mình, bằng việc thực sự đi theo con 
đường mà Ngài đã đi qua và chỉ ra. Trong sự hài hoà tột bậc 
giữa Trí Tuệ và Từ Bi, Đức Phật là hiện thân tiêu biểu cho 
những giá trị phô quát và vĩnh hằng của lý tưởng về một con 
người hoàn mỹ. 
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Giáo Pháp 

Giáo Pháp là trọn vẹn những lời dạy về con đường Giải 
Thoát, mà đã được khám phá, chứng đạt và tuyên thuyết bởi 
Đức Phật. Giáo Pháp được truyền thụ qua ngôn ngữ cô Pali, 
và được luu giữ trong ba bộ sách lón, được gọi là Tam Tạng 
(Ba giỏ). Cụ thê là: (I) Luật Tạng, bao gồm những quy tắc và 
giói luật của người xuất gia; (II) Kinh Tạng, chứa đựng 
những bài giảng, mẩu đối thoại, mẩu chuyện, thi kệ, vv. bàn 
tói những lòi dạy được tóm tắt trong Bốn Sự Thật Cao Quý 
(Tứ Diệu Đê). (III) Luận Tạng, hay Vi Diệu Pháp, trình bày 
những lòi giảng trong Kinh Tạng theo một hệ thống chặt chẽ 
và dưới một hình thức triết học. 

Giáo Pháp không phải một giáo điều hay giáo thuyết về sự 
mạc khải, mà là lòi dạy về sự Giác Ngộ dựa trên nhận thức 
sâu sắc về thực tại. Những lòi giảng về bốn sự thật bàn tói 
những vấn đề co bản của cuộc sống và sự giác ngộ đạt được 
nhò nỗ lực của bản thân hưóng tói sự thanh tịnh và sáng 
suốt. Giáo Pháp cung cấp một chuẩn mực đạo đức cao 
thượng, nhưng cũng thực tế, một sự phân tích sâu sắc về 
cuộc sống, một triết học thâm sâu, một phưong pháp huấn 
luyện tâm trí thiết thực - nói tóm lại, một sự hưóng dẫn toàn 
diện và hoàn hảo về con đường Giải Thoát. Bằng việc trả lòi 
được các đòi hỏi từ trái tim và bộ óc, bằng việc chỉ ra con 
đường Trung Đạo đưa đến sự vượt thoát khỏi tất cả những 
cực đoan nguy hiểm và vô ích trong suy nghĩ và hành động. 
Giáo Pháp đã, đang và sẽ mãi luôn là sự lôi cuốn vượt thòi 
gian đối vói bất kỳ trái tim và bộ óc nào đủ trưởng thành đê 
trân trọng những thông điệp mà nó mang tói. 

Tăng Đoàn 

Tăng Đoàn— nghĩa đen là một hội chúng, một cộng đồng — 
là tô chức của các Tỳ-kheo (nghĩa đen là người hành khất), 
được thành lập bởi Đức Phật và vẫn tồn tại giống như hình 
thức ban đầu của nó ở các nước Myanmar, Thái Lan, Sri 
Lanka, Campuchia, Lào. Tăng Đoàn, cùng vói Giáo Hội Đạo 
Jain, là cộng đồng tu sĩ cô xưa nhất thế giói còn tồn tại đến 
ngày nay. Và trong số những đệ tử nổi tiếng rửrất ở thời của 
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Đức Phật có: Sariputta, chỉ sau thầy mình, sở hữu hiểu biết 
uyên thâm nhất về Giáo Pháp; Moggalana, nguời có thần 
thông đệ nhất; Ananda, nguời đồng hành và hầu cận trung 
thành của Đức Phật; Mãha Kassapa, là truởng lão chủ trì hội 
nghị kết tập Kinh điển diễn ra ngay sau khi Đức Phật viên 
tịch; Anuruddha, mắt thần đệ nhất và là bậc thây về chánh 
niệm; Rahula, con trai ruột của Đức Phật. 

Tăng Đoàn cung cấp một khuôn khô bên ngoài và những 
điều kiện thuận lợi, không vuóng bận bởi những sao lãng đòi 
thuòng, cho những ai có khát vọng chân thành đuợc cống 
hiến cả cuộc đòi mình cho sự giác ngộ mục tiêu cao cả nhất 
đó là Giải Thoát. Vậy nên Tăng Đoàn cũng mang một giá trị 
phổ quát và vuợt thòi gian ở bất cứ noi nào khi mà sự phát 
triển tâm linh đạt đến độ truởng thành. 

Quy Y Tam BẢO 

Bởi sự thuần khiết vô song của mình mà Đức Phật, Giáo Pháp 
và Tăng Đoàn đuợc gọi là "Tam bảo" (Ba viên ngọc quý), và 
đối vói nguòi Phật tử thì đây là bảo vật quý giá nhất trong 
thế gian. Ba viên ngọc quý này cũng tạo nên sự nuong tựa noi 
Tam bảo (Quy y Tam bảo) cho những ai theo đạo Phật, ớ đây 
bằng lòi nói mà một nguòi tuyên xung, khắng định, và chấp 
nhận Phật-Pháp-Tăng là chỗ dựa và là kim chỉ nam cho cuộc 
đòi và mọi suy tu của mình. 

Câu từ tiếng Pali cho việc Quy Y Tam Bảo vẫn giữ nguyên 
giống nhu ở thòi của Đức Phật: 

Buddham saranam gacchãmi 
Dhammam saranam gacchãmi 
Sangham saranam gacchãmi 
Tôi xin thành kính được quy y Phật 
Tôi xin thành kính được quy y Pháp 
Tôi xin thành kính được quy y Tăng 
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Giới Thiệu 


Chỉ bằng việc tụng đọc câu từ trên ba lần mà một người có 
thê tuyên bố rằng mình là người Phật tử (Với lần thứ hai và 
ba, đọc thêm từ Dutiyampi, Tatiyampi, 'ĩãn thứ nhĩ', 'ĩãn thứ 
ha' ở đầu mỗi câu). 

Ngũ Giới 

Theo sau nghi thức Quy y Tam Bảo thường là sự xin vâng 
giữ năm giói luật đạo đức (Ngũ Giói). Sự tuân thủ này là 
chuẩn mực tối thiểu đê một người có được nền tảng cho một 
cuộc sống tử tế và những tiến bộ xa hon ữên con đường Giải 
Thoát. 

1. Pãnãtipãtã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin được vâng giữ điều học là tránh xa sự giết hại 
các loài sinh vật (Sát sinh). 

2. Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin được vâng giữ điều học là tránh xa sự lấy của 
không cho (Trộm cắp). 

3. Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 
Tôi xin được vâng giữ điều học là tránh xa sự tình 
dục bất chính (Tà dâm). 

4. Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

Tôi xin được vâng giữ điều học là tránh xa sự cố ý 
nói sai sự thật (Nói dối). 

5. Surãmeraya-majja-pãmãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadain 
samãdiyãmi. 

Tôi xin được vâng giữ điều học là tránh xa sự uống 
rưọoi và các chất say. 



BỐN Sự THẬT CAO QUÝ 
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DNĨ6 


SN 56.11 


MN26 


LỜI CỦA ĐỨC Phật 

HAY 

BỐN Sự THẬT CAO QUÝ 


Đây là điều được nói bởi Đức Phật, Bậc Giác Ngộ: 

Này các Đệ tử, chính vì không giác ngộ, không thấu hiểu 
Bốn Sự Thật Cao Quý này mà Ta, và cả các người, đã phải 
quá lâu lang thang phiêu dạt trong vòng sinh tử. Bốn Sự 
Thật Cao Quý ấy là gì? 

Sự Thật Cao Quý về Khổ (dukkha); 

Sự Thật Cao Quý về Nguyên Nhân của Khổ {dukkha- 
samudayá); 

Sự Thật Cao Quý về Sự Chấm Dứt của Khổ {dukkha- 
nirodha); 

Sự Thật Cao Quý về Con Đường đưa đến Sự Chấm Dứt 
của Khổ {dukkha-nirodha-gãmini-patipadã). 

Cho đến khi nào chân lý và trí tuệ về Bốn Sự Thật Cao Quý 
chưa được thấu hiểu tường tận ở noi Ta, thì cho đến khi ấy 
Ta không có tuyên bố vói thế giói này, cùng vói các Thiên 
giói, Ma giói, Phạm thiên giói, vói quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người, rằng Ta đã chứng đạt 
được sự Giác Ngộ Tối Thượng. Nhung ngay khi chân lý và 
trí tuệ về Bốn Sự Thật Cao Quý đã được thấu hiểu tường tận 
ở noi Ta, thì khi ấy Ta có tuyên bố vói thế giói này rằng Ta, 
đã chứng đạt được sự Giác Ngộ Tối Thượng. 

Và Sự Thật do ta chiing đạt được, quả là sâu kín, khó thấy, 
khó nhận biết, tĩnh lặng, cao thượng, vượt ngoài tầm của lý 
luận suông, tinh tế, chỉ người trí mói hiểu thấu. 

Còn thế gian này thì ưa ái dục, mê ái dục, ham thích ái 
dục. Thực sự, vói những chúng sinh như vậy, sẽ thật khó 
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BỐN Sự THẬT CAO QUÝ 


đê hiểu được Lý Duyên Khởi, sự Tuỳ Thuộc Phát Sinh của 
mọi hiện tượng; và cũng thật khó đê những chúng sinh này 
thấy được sự ngung lặng của tất cả các tạo tác, sự trừ bỏ 
của mọi mống tái sinh, sự đoạn diệt của ham muốn, sự 
buông xả, lặng tắt, Niết Bàn. 

Vậy nhung cũng có những chúng sinh, vói đôi mắt nhiễm ít 
bụi trần, nếu được nghe Chánh Pháp, họ sẽ hiểu Sự Thật. 



I. sự THẬT CAO QUÝ VỀ KHỔ 
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Sự Thật Thứ Nhất 

I. sự THẬT CAO QUÝ VỀ KHỔ 

DN 22 Và này, thế nào là Sự Thật Cao Quý về Khổ? 

Sinh là khô; Già là khô; Chết là khô; Sầu, Đau, Bi, ưu, Não là 
khô; phải gần điều mình ghét là khổ; phải xa điều mình ua là 
khô; không đuợc điều mình muốn là khô; tóm lại: níu bám 
vào Năm uẩn là khổ. 

Và này, thế nào là Sinh? Sự sinh ra của các chúng sinh thuộc 
loài này hay loài khác, sự sản sinh, sự thụ thai và ra đòi, sự 
xuất hiện các uẩn, sự phát sinh của các giác quan: nhu vậy 
gọi là sinh. 

Và này, thế nào là Già? Sự già cỗi của các chúng sinh thuộc 
loài này hay loài khác, sự già yếu, thoái ho á, rụng ròi, phai 
bạc, héo mòn, sức sống cạn kiệt, giác quan huỷ hoại: nhu vậy 
gọi là già. 

Và này, thế nào là Chết? Sự chết đi của các chúng sinh thuộc 
loài này hay loài khác, sự hoại diệt, tiêu biến, tử vong, hết 
kiếp sống, tan rã các uẩn, vứt bỏ co thê: nhu vậy gọi là chết. 
Và này, thế nào là Sầu? Vói những ai phải chịu đựng những 
bất hạnh hoặc mất mát nào đó, sự sầu lo, sầu muộn; những 
buồn sầu, uu sầu; mọi sầu não, sầu khô của nguòi ấy: nhu 
vậy gọi là sầu. 

Và này, thế nào là Đau? Sự đau đón và khó chịu về thân, cảm 
giác đau đón và khó chịu do thân cảm nhận: nhu vậy gọi là 
đau. 

Và này, thế nào là Bi? Vói những ai phải chịu đựng những 
bất hạnh hoặc mất mát nào đó, sự bi ai, bi thảm; những than 
vãn, than khóc; mọi bi thán, bi thống của nguòi ấy: nhu vậy 
gọi là bi. 
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I. Sự THẬT CAO QUÝ VỀ KHỔ 


Và này, thế nào là ưu? Sự uu phiền và khó chịu về tâm, cảm 
giác uu phiền và khó chịu do tâm cảm nhận: nhu vậy gọi là 
uu. 

Và này, thế nào là Não? Vói những ai phải chịu đựng những 
bất hạnh hoặc mất mát nào đó, sự não lòng, não nề; những 
thất vọng, tuyệt vọng; mọi áo não, khô não của nguòi ấy: 
nhu vậy gọi là não. 

Và này, thế nào là khô do phải gần điều mình ghét? ớ đây, 
một nguòi phải gặp những hình ảnh, âm thanh, mùi huong, 
mùi vị, xúc chạm mà không khả ái, khó ua, khó chịu. Hay 
nguòi ấy phải có những tiếp xúc, quan hệ trao đổi, phải ở 
gần vói những nguòi mà muốn cho nguòi ấy gặp điều xấu, 
muốn cho nguòi ấy gặp điều bất hạnh, muốn cho nguòi ấy 
không đuợc yên ôn khỏi các ách nạn. Nhu vậy gọi là khô do 
phải gần điều mình ghét. 

Và này, thế nào là khô do phải xa điều mình ua? ớ đây, một 
nguòi không đuợc gặp những hình ảnh, âm thanh, mùi 
huong, mùi vị, xúc chạm mà khả ái, dễ ua, dễ chịu. Hay 
nguòi ấy không có những tiếp xúc, quan hệ trao đổi, không 
đuợc ở bên cạnh những nguòi mà muốn cho nguòi ấy đuợc 
điều tốt, muốn cho nguòi ấy đuợc điều hạnh phúc, muốn 
cho nguòi ấy đuợc yên ổn khỏi các ách nạn, những nguòi 
nhu cha, mẹ, anh, chị, bạn bè, nguòi thân, gia đình, họ hàng. 
Nhu vậy gọi là khô do phải xa điều mình ua. 

Và này, thế nào là khô do không đuợc điều mình muốn? ớ 
đây, vói những chúng sinh phải chịu sự chi phối của sinh- 
già-chết-sầu-đau-bi-uu-não, khởi lên uóc muốn: "ôi, mong 
cho ta không phải chịu đựng sinh-già-chết-sầu-đau-bi-rru- 
não, mong cho những điều ấy không xảy đến vói ta". Những 
uóc muốn đó đều không thành. Nhu vậy gọi là khô do 
không đuợc điều mình muốn. 
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NĂM UẨN, HAY NĂM NHÓM CỦA sự TỒN TẠI 

Và này, thế nào là Năm uẩn? Chúng chính là cơ thể, cảm 
giác, ký ức, suy nghĩ, và ý thức. 

MN109 Bất cứ Cơ thể nào, dù là quá khứ, hiện tại hay tuơng lai, 
bên trong hay bên ngoài, thô kệch hay tinh tế, bình thuờng 
hay tốt đẹp, ở xa hay ở gần, đều thuộc về uẩn Cơ Thể; bất 
cứ cảm giác nào,...đều thuộc về uẩn Cảm Giác; bất cứ ký 
ức nào,...đều thuộc về uẩn Ký ức; bất cứ suy nghĩ nào,... 
đều thuộc về Uẩn Suy Nghĩ; bất cứ ý thức nào,... đều thuộc 
về Uẩn Ý Thức 

Năm Uẩn là một cách -phân loại mà Đức Phật dùng để nhóm 
tất cả các hiện tượng tâm lý và vật lý của sự tồn tại, cụ thể 
hơn là những hiện tượng mà dưới con mắt người thường thì 
đó chính là "cái tôi" hay "bản ngã" của mình. Vậy nên sinh, 
già, chêì, v.v... cũng đêu thuộc vào năm nhóm này, khiêh 
chúng bao quát hêì tất cả các trải nghiệm của cuộc sôhg. 

UẤN Cơ THỂ 
(Sắc uẩn) 

MN 28 Và này, thế nào uẩn Cơ Thể? Đó chính là Bốn Yếu Tố cơ 
bản và cơ thê tạo thành từ bốn yếu tố đó. 

BỐN YẾU TỐ 

Và này, thế nào là Bốn Yếu Tố cơ bản (tứ đại)? Đó chính 
là các yếu tố rắn, lỏng, khí và nhiệt. 

Bôh Yếu Tô' (Giới hoặc Tứ Đại) còn được biêi đến hơn cả là 
Đất, Nước, Gió, Lửa, được hiểu là những yê'u tô' cơ bản của 
vật chất. Thuật ngữ Pali cho chúng là Địa Đại, Thuỷ Đqi, 
Phong Đại, Hoả Đại, và có thể được diễn dịch là phần rắn, 
phần lỏng, phần khí, và phần nhiệt. Cả bốn đêu hiện diện 
trong bất kỳ đôí tượng vật chất nào, dù chỉ khác nhau ở mức 
độ. Ví dụ như khi yêu tố Đất là chủ yếu, thì vật được gọi là 
'chất rắn', v.v... 

"Cơ thể tạo thành từ bốn yếu tô"', bao gồm, theo như Vi Diệu 
Pháp, 24 hiện tượng và tính chất: mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, sắc, 
thanh, hương, vị, nam tính, nữ tính, sinh lực, cơ sở vật lý của 
tâm, cử chỉ, lời nói, khoảng trống (như lô mũi, lô tai, v.v...), 
thoái hoá, biến đổi và dinh dưỡng. 
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Xúc chạm thân thể không được đê cập đến trong 24 đĩêu trên 
vĩ chúng được hiểu hiện hởi các yếu tô' rắn, lỏng, khí, nhiệt 
thông qua các cảm nhận v'ê nóng, lạnh, đau, va chạm v.v... 

1. Và này, thế nào là Yếu tố Rắn (Địa Đại)? Chứih là những 
phần rắn ở bên trong hay bên ngoài. Và thế nào là phần rắn 
bên trong? Đó là những phần co thê của cá nhân, được nuôi 
dưõng bởi Nghiệp, thuộc về sự ciing, sự rắn, như là tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gân, xưong, tủy, thận, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, 
v.v... Như vậy được gọi là phần rắn bên trong. Và này, cho 
dù là phần rắn bên trong hay bên ngoài, chúng đều chỉ được 
coi là yếu tố rắn. 

Và một người cần phải hiểu rõ sự thực vói hiểu biết đúng 
đắn như sau: "Cái này không phải của ta, cái này không phải 
là ta, cái này không phải "cái tôi" của ta". 

2. Và này, thế nào là Yếu tố Lỏng (Thuỷ Đại)? Chúih là 
những phần lỏng ở bên trong hay bên ngoài. Và thế nào là 
phần lỏng bên trong? Đó là những phần co thê của cá nhân, 
được nuôi dưõng bởi Nghiệp, thuộc về sự lỏng, sự nước, 
như là mật, dịch, mủ, máu, mồ hôi, mõ, nước mắt, mõ da, 
nưóc miếng, nưóc mủ, nưóc ở khóp xưong, nưóc tiểu, v.v... 
Như vậy được gọi là phần lỏng bên trong. Và này, cho dù là 
phần lỏng bên trong hay bên ngoài, chúng đều chỉ được coi 
là yếu tố lỏng. 

Và một người cần phải hiểu rõ sự thực vói hiểu biết đúng 
đắn như sau: "Cái này không phải của ta, cái này không phải 
là ta, cái này không phải "cái tôi" của ta". 

3. Và này, thế nào là Yếu tố Khí (Phong Đại)? Chính là 
những phần khí ở bên trong hay bên ngoài. Và thế nào là 
phần khí bên trong? Đó là những phần co thê của cá nhân, 
được nuôi dưõng bởi Nghiệp, thuộc về sự khí, sự hoi, như 
là khí đi lên, khí đi xuống, khí trong ruột, khí trong bụng, 
khí toả đến các co quan, hoi thở vào, hoi thở ra, v.v... Như 
vậy được gọi là phần khí bên trong. Và này, cho dù là phần 
khí bên trong hay bên ngoài, chúng đều chỉ được coi là yếu 
tố khí. 
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Và một người cần phải hiểu rõ sự thực với hiểu biết đúng 
đắn như sau: "Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cái này không phải "cái tôi" của ta". 

4. Và này, thế nào là Yếu tố Nhiệt (Hoả Đại)? Chính là 
những phần nhiệt ở bên trong hay bên ngoài. Và thế nào là 
phần nhiệt bên trong? Đó là những phần co thê của cá nhân, 
được nuôi dưõng bởi Nghiệp, thuộc về sự nhiệt, sự nóng, 
như là những gì khiến cho co thê được hâm nóng, biến đổi, 
chuyên hoá, những gì khiến cho vật được ăn uống, nhai, 
nếm, khéo tiêu hoá, v.v... Như vậy được gọi là phần nhiệt 
bên trong. Và này, cho dù là phần nhiệt bên trong hay bên 
ngoài, chúng đều chỉ được coi là yếu tố nhiệt. 

Và một người cần phải hiểu rõ sự thực vói hiểu biết đúng 
đắn như sau: "Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cái này không phải "cái tôi" của ta". 

Cũng như “ngôi nhà" là những kết hợp của gỗ, củi, bùn, 
đất. Cái gọi là “co thể" chang qua là sự kết hợp của xưong, 
thịt, gân, da. 

UẤN CẢM GIÁC 
{Thọ uẩn) 

SN 36.1 CÓ ba loại cảm giác này, đó là: dễ chịu, khó chịu, không-dễ- 

chịu-cũng-không-khó-chịu (trung tính). 

UẤN KÝ ỨC 
{Tưởng uẩn) 

SN 22.56 Và này, thế nào là ký ức? Có sáu loại ký ức: ký ức về hình 

ảnh, về âm thanh, về mùi hưong, về mùi vị, về xúc chạm, về 
ý niệm. 

UẤN SUY NGHĨ 
{Hành uẩn) 

SN 36.1 Và này, thế nào là suy nghĩ? Có sáu loại chủ ý: suy nghĩ về 

hình ảnh, về âm thanh, về mùi hưong, về mùi vị, về xúc 
chạm, về ý niệm. 
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Uẩn Suy Nghĩ hay uẩn Tạo Tác (Hành uẩn) lầ một tập hợp rất 
nhiêu những khía cạnh và chức năng của các hoạt động tinh thần. 
Suy nghĩ cùng với cảm giác và ký ức, tất cả đêu hiện diện trong 
từng khoảnh khắc của ý thức. Trong Vi Diệu Pháp, có 50 loại suy 
nghĩ được phân biệt, 7 trong sô'đó là các yếu tốluôn hằng có mặt 
ở trong tâm. Sô'lượng và thành phần của các loại còn lại thay đổi 
tuỳ theo tính chất của loại ý thức tương ứng. Trong kinh Chánh 
Tri Kiến, có ba đại diện của uẩn Suy Nghĩ được nhắc tới, đó là: 
Chủ Ý, Tiêp Xúc Giác Quan, và Chú Ý. Lại trong những loại này, 
chủ ý chính là nhân tô' chủ đạo trong việc "tạo tác" —một tính 
chất đặc trưng của Uâh Suy Nghĩ—bởi vậy mà nó được lây làm 
ví dụ điển hĩnh trong văn bản kể trên. 

UẤN Ý THỨC 
(Thức uẩn) 

Và này, thế nào là ý thức? Có sáu loại ý thức: ý thức về hình 
ảnh, về âm thanh, về mùi hưong, về mùi vị, về xúc chạm, về 
ý niệm. 

Sự TUỲ THUỘC PHÁT SINH CỦA Ý THỨC 
Và giò, dù con mắt không bị hư hại, nhung hình ảnh bên 
ngoài không roi vào tầm nhìn của nó, hay không có sự kết 
hợp tưong ling (giữa mắt và hình ảnh) xảy ra, thì khi đó 
không có sự phát sinh của loại ý thức tưong ứng. Hoặc dù 
con mắt không bị hư hại, hình ảnh bên ngoài roi vào tầm 
nhìn của nó, nhưng không có sự kết hợp tưong rmg xảy ra, 
thì khi đó cũng không có sự phát sinh của loại ý thức tưong 
ứng. Nhưng nếu con mắt không bị hư hại, hình ảnh bên 
ngoài roi vào tầm nhìn của nó, và có sự kết hợp tưong ứng 
xảy ra, thì như vậy, khi đó có sự phát sinh của loại ý thức 
tưong ứng. 

Và ta nói rằng, sự phát sinh của ý thức là tuỳ thuộc vào điều 
kiện. Nếu không có những điều kiện này, thì ý thức không 
phát sinh. Và dựa vào bất kỳ điều kiện nào mà sự phát sinh 
của ý thức phụ thuộc vào, thì theo đó mà nó sẽ được gọi tên 
như vậy. 


SN 22.56 


MN28 


MN 38 
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Ý thức mà sự phát sinh tuỳ thuộc vào mắt và hình ảnh, sẽ 
được gọi là Nhãn-Thức. 

Ý thức mà sự phát sinh tuỳ thuộc vào tai và âm thanh, sẽ 
được gọi là Nhĩ-Thức. 

Ý thức mà sự phát sinh tuỳ thuộc vào mũi và mùi hưong, sẽ 
được gọi là Tỷ-Thức. 

Ý thức mà sự phát sinh tuỳ thuộc vào lưõi và mùi vị, sẽ 
được gọi là Thiệt-Thức. 

Ý thức mà sự phát sinh tuỳ thuộc vào thân và xúc chạm, sẽ 
được gọi là Thân-Thức. 

Ý thức mà sự phát sinh tuỳ thuộc vào tâm và ý niệm, sẽ 
được gọi là Tâm-Thức. 

Bất cứ thứ gì là cơ thể thì đều thuộc vào uẩn Cơ Thể. Bất 
cứ thứ gì là cảm giác thì đều thuộc vào uẩn Cảm Giác. Bất 
cứ thứ gì là ký ức thì đều thuộc vào uẩn Ký ức. Bất cứ thứ 
gì là suy nghĩ thì đều thuộc vào uẩn Suy Nghĩ. Bất cứ thứ 
gì là ý thức thì đều thuộc vào uẩn Ý Thức. 

Sự TÙY THUỘC CỦA Ý THỨC 
VÀO BỐN UẤN CÒN LẠI 

Và này, nếu có ai nói như sau: "Tôi có thê giải thích sự đến 
và đi của ý thức, sự biến mất và xuất hiện của ý thức, sự lớn 
lên, tăng trưởng, và phát triển của ý thức, một cách độc lập 
với cơ thể, cảm giác, ký ức, và suy nghĩ". Này các Đệ tử, 
điều này là không thể. 

BA ĐẶC TƯỚNG CỦA sự TỒN TẠI 
Mọi tạo tác đều vô thường, mọi tạo tác đều khô’, mọi pháp 
đều vô ngã. 

Cơ thê là vô thường, cảm giác là vô thường, ký ức là vô 
thường, suy nghĩ là vô thường, ý thức là vô thường. 
Những gì là vô thường đều phải chịu sự khổ. Và với những 
gì vô thường, phải chịu khô sở, phải chịu biến đổi, một 
người không thể nói: "Cái này là của ta, cái này chúih là ta, 
cái này là "cái tôi" của ta". 



14 


I. Sự THẬT CAO QUÝ VỀ KHỔ 


Vậy nên, bất cứ cơ thê, cảm giác, ký ức, suy nghĩ, hay ý thức 
nào, cho dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay tuơng lai, bên 
trong hay bên ngoài, thô kệch hay tinh tế, bình thuờng hay 
tốt đẹp, ở xa hay ở gần, một nguời cần phải hiểu rõ sự thực 
với hiểu biết đúng đắn rằng: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải "cái tôi" của ta". 

VÔ NGÃ 

Sự tồn tại của cá nhân hay của thế giới, trên thực tếkhông gì 
khác ngoài một quá trĩnh của các hiện tượng hiến đôĩ liên tục 
mà đã được bao hàm trong năm uẩn. Quá trĩnh này đã diễn ra 
từ vô thuỷ, trước khi một cá nhân ra đời, và sau khi người đó 
chết sẽ còn tiêp tục cho đến vô tận, chừng nào mà vẫn còn 
nguyên nhân cho nó. Như đã đê cập ở các văn bản trên, Năm 
Uẩn—dù tách riêng hay hợp lại—cũng không thể nào câu 
thành nên một thực thể "Cái Tôi" hay "Bản Ngã" nào đó, và 
đóng thời bên ngoài năm uẩn ta cũng không thể tìm được một 
cá thể, linh hồn hay thực chất nào để làm "chủ nhẵn" của năm 
uẩn này. Hay nói cách khác, năm uẩn là "vô ngã" (không có 
cái tôi). Theo quan điểm xem sự tồn tại là biến đôì và phụ 
thuộc, thì mọi niêm tin vào bất cứ hĩnh thức nào của Cái Tôi 
phải được coi là một ảo tưởng. 

Cũng giông như cái vật mà ta gán tên gọi "cỗ xe" thì không 
thểnào tồn tại độc lập khỏi thân xe, bánh xe, yên xe, v.v... hay 
như từ ngữ "ngôi nhà" chẳng qua là một sự thuận tiện cho 
chúng ta sử dụng để chỉ rất nhiêu những thứ được kết hợp với 
nhau trong một khoảng không gian nhất định, và không có một 
thực thể "ngôi nhà" riêng rẽ nào tồn tại cả. Tương tự như 
vậy, cái ta gọi là một "chúng sinh", hay một "cá nhẫn" hay 
một "người", hay bằng đại từ "tôi", không gì ngoài một sự 
biên đổi không ngừng của các hiện tượng tâm lý—vật lý, và 
bản thân nó không có một thực chất nào tồn tại phía sau. 

Đây là một tóm tắt những lời dạy của Đức Phật về Vô Ngã, 
rằng tất cả sự tồn tại đêu trống vắng một cái tôi hay thực ngã 
nào đó mà thường hằng. Đó là giáo lý hên tảng của Phật Giáo 
mà không được tìm thây trong bất kỳ một hệ thống tôn giáo 
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hay triết học nào khác. Vô Ngã là một hệ quả tất yếu của việc 
phân tích sâu sắc thực tại và năm uẩn. Để nắm vững được 
nó, không thể chỉ bằng lý luận hay tư duy trừu tượng, mà 
bời sự quan sát liên tục đêh các trải nghiệm thực tế, và đó 
cũng là một đĩêu kiện không thể thiếu cho những hiểu biết 
đúng đắn vê Phật Pháp và cho sự chứng ngộ Con Đường. 

Này các Đệ tử, giả như có một người mắt sáng trông thấy 
một đống bọt nước đang trôi trên sông Hằng, người ấy 
theo dõi, quan sát, và kiểm tra chúng cẩn thận. Và sau 
khi đã theo dõi, quan sát, và kiểm tra chúng cẩn thận, 
đống bọt nưóc đó hiện ra trưóc người ấy như là trống 
rỗng, hư ảo, và không có thực chất. Cũng như vậy, vị Đệ 
tử theo dõi, quan sát và kiểm tra cẩn thận các hiện tượng 
về co thể, cảm giác, ký ức, suy nghĩ, và các trạng thái ý 
thức—cho dù chúng thuộc về quá khứ, hiện tại hay 
tưong lai, xa hay gần—và sau khi đã theo dõi, quan sát, 
và kiểm tra chúng cẩn thận, các hiện tượng đó hiện ra 
trưóc vị ấy như là ữống rỗng, trống không, và trống vẳng 
một "cái tôi". 

Những ai vui thích vói co thể, vói cảm giác, vói ký ức, 
vói suy nghĩ, vói ý thức, ngưòi ấy vui thích vói khổ. Và 
những ai vui thích vói khổ, họ sẽ không thể giải thoát 
khỏi khổ đau. Ta nói như vậy. 

Cười gì, hân hoan gì, 

Khi đòi mãi bị thiêu? 

Bị tối tăm bao trùm, 

Sao không tìm ngọn đèn? 

Hãy nhìn hình bóng đẹp, 

Chỗ chất chứa vết thưong. 

Bệnh hoạn nhiều suy tư, 

Thật không gì hường cửu. 

Co thê này suy già, 

Õ tật bệnh, mong manh. 

Nhóm bất tịnh, đổ võ, 

Chết chấm dứt mạng sống. 
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BA LỜI CẢNH BÁO 

Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, một 
người đàn bà hay đàn ông tám mươi tuổi, chm mươi tuổi, 
hay một trăm tuổi, già yếu, queo quắt, Irmg còng, chống 
gậy, vừa đi vừa rrm rẩy, bệnh tật, sức sống cạn kiệt, răng 
rụng tóc bạc, hói đầu, nhăn nheo, đầu rung, tay chân da mồi 
khô đét? Và đã bao giờ ngươi nghĩ: "Ta rồi cũng phải già, ta 
không thê trốn thoát khỏi tuổi già?" 

Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, một 
người đàn bà hay đàn ông, bệnh tật đau ốm, nguy kịch, 
đrmg nằm trong tiểu tiện, đại tiện của mình, phải cần người 
khác nâng dậy, phải cần người khác dìu xuống? Và đã bao 
giờ ngươi nghĩ: "Ta rồi cũng phải bệnh, ta không thê trốn 
thoát khỏi bệnh tật?" 

Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, một 
người đàn bà hay đàn ông, chết được một ngày, hay hai 
ngày, hay ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và nát rữa 
ra? Và đã bao giờ ngươi nghĩ: "Ta rồi cũng phải chết, ta 
không thê trốn thoát khỏi cái chết?" 

LUÂN HỒI 

Không thể biết được là khởi đầu của vòng luân hồi này. Một 
điểm khởi đầu là không thê tìm được đối với các chúng sinh 
bị u mê chôn vùi, bị ham muốn trói buộc, lang thang phiêu 
dạt trong vòng sinh tử. 

Luân hồi—hay vòng sinh tử—là danh từ tiêng Pali đểchỉ hiển 
đời mênh mông mãi dạt trôi vô tận, hiểu tượng cho quá trĩnh 
liên tục lặp đi lặp lại của sự sinh, già, bệnh, chết. Nói chính 
xác hơn: Luân Hôi là một chuỗi không ngừng của sự kết hợp 
năm uẩn, luôn luôn thay đôĩ theo từng khoảnh khắc, từng cái 
một nôĩ tiêp nhau trải qua vô vần kiêp sông. Trong vòng luân 
hồi này, một cuộc đời chỉ đóng góp một phần vô cùng nhỏ. Vậy 
nên để có thể lĩnh hội được Sự Thật Cao Quý đâu tiên, một 
người phải đưa mắt nhìn trọn vòng sinh tử, để thây được bôĩ 
cảnh đáng sợ của sự tái sinh, chứ không nên chỉ nhìn vào một 
kiêp sông, mà ở trong đó, dĩ nhiên có thể có ít sự đau khổ. 


AN 3.35 


SN 15.3 



I. sự THẬT CAO QUÝ VỀ KHỔ 


17 


Danh từ "Khô”' trong Sự Thật Cao Quý đầu tiên, không 
đan thuần dùng để chỉ những khó chịu vê mặt thể xác hay 
những đau đớn vê mặt tinh thần, mà nó hao gồm mọi thứ là 
kết quả của khổ đau hay có khả nâng dẫn tới đau khổ. Sự 
Thật vê Khô’ dạy ta rằng, do chi phôĩ bởi Định luật Vô 
Thường, ngay cả những trạng thái hạnh phúc cao thượng 
cũng phải đi đêh biêh đổi và hoại diệt, và tất cả các sự ỉôn 
tại do đó đêu bất toại nguyện, chúng không có ngoại lệ đêu 
mang trong mình mầm mống của sự khô’đau. 

SN 15.3 Các người nghĩ thế nào, này các Đệ tử, cái gì là nhiều 

hơn? Dòng nước mắt đổ xuống, do đã quá lâu các người 
kêu gào than khóc —trong lúc phải lang thang phiêu dạt 
trong vòng sinh tử, phải hội ngộ với những gì không 
muốn, phải chia ly với những gì mình muốn —Cái này, 
hay là nước biển trong lòng bốn đại dương? 

Đã quá lâu các người phải chịu đựng cái chết của người cha, 
đã quá lâu các người phải chịu đựng cái chết của người 
mẹ,... của người anh,... của người chị,... của con trai,... của 
con gái. Và trong khi phải chịu đựng những điều này, quả 
thực dòng nước mắt các người đô xuống còn lớn hơn cả 
lượng nước biển trong lòng bốn đại dương. 

SN 15.13 Các người nghĩ thế nào, này các Đệ tử, cái gì là nhiều 

hơn? Dòng máu đổ xuống, do đã quá nhiều lần các người 
bị chặt đầu —trong lúc phải lang thang phiêu dạt trong 
vòng sinh tử—Cái này, hay là nước biển trong lòng bốn 
đại dương? 

Đã quá lâu các người bị chặt đầu do sinh ra làm con bò, đã 
quá lâu các người bị chặt đầu do sinh ra làm con trâu 
,...làm con cừu,...làm con dê,...làm con hươu,...làm con 
gà,...làm con lợn. 

Đã quá lâu các người bị chặt đầu do bị bắt khi đang làm 
kẻ cướp làng mạc,... bị bắt khi đang làm kẻ cướp đường 
phố,...bị bắt khi đang gian dâm với vợ người. Và trong 
khi phải chịu điạng những điêu này, quả thực dòng máu 
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các người đô xuống còn lớn hơn cả lượng nước biển trong 
lòng bốn đại dương. 

Vì sao? Bởi vì, này các Đệ tử, không thê biết được là khởi 
đầu của vòng luân hồi này. Một điểm khởi đầu là không thê 
tìm được đối với các chúng sinh bị u mê chôn vùi, bị ham 
muốn trói buộc, lang thang phiêu dạt trong vòng sinh tử. 

Cũng vậy, đã quá lâu các người phải chịu đựng khổ, chịu 
đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, với các nấm mồ ngày 
một chồng chất. Vì vậy là vừa đủ đê các người nhàm chán, 
là vừa đủ để các người từ bỏ, là vừa đủ để các người giải 
thoát đối với tất cả các phụ thuộc. 


SN 15.1 
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Sự Thật Thứ Hai 

II. sự THẬT CAO QUÝ VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ 

Và này, thế nào Sự Thật Cao Quý về Nguyên Nhân của 
Khổ? Đó chính là ham muốn mà đua đến sự tái sinh, liên hệ 
vói lòng dục và khoái lạc, luôn đi tìm vui thích mói ở chỗ 
này chỗ khác. 

BA LOẠI HAM MUỐN 

Đó là Ham muốn "dục lạc" {dục ái), Ham muốn sự "tồn tại" 
{hữu ái), và Ham muốn sự "không tồn tại" {phi hữu ái). 

Ham muôh dục lạc {dục ái) là lòng ham muôh được tận 
hưởng lạc thú nơi năm đôĩ tượng giác quan. 

Ham muốn sự tồn tại {hữu ái) là lòng ham muôh sự sõng 
được tiêp tục hay được trường tồn, cụ thểlà nói đến sự hiện 
hữu ở những cảnh giới cao hơn như là sắc Giới hoặc Vô sắc 
Giới. Nó có môĩ liên hệ mật thiết với cái gọi là Chủ nghĩa 
Thường kiến (niêm tin vào sự vĩnh hằng), tức là nĩêm tin 
vào một thực thể "cái tôi" nào đó vĩnh hằng, tuyệt đôĩ, tồn 
tại độc lập ở trong cơ thể. 

Ham muôh sự không tồn tại (phi hữu ái) là kết quả của Chủ 
nghĩa Đoạn kiêh (niêm tin vào sự đoạn diệt), tức là quan 
điểm duy vật hão huyền vê một "cái tôi" ít nhĩêu có thực, 
mà vào lúc chết sẽ bị đoạn diệt, và bản thân nó không có một 
môĩ liên hệ nhân quả nào với khoảng thời gian trước khi ra 
đời và sau khi chết đi. 

NGUỒN GỐC CỦA HAM MUỐN 
Nhung từ đâu mà lòng ham muốn này bắt nguồn và bén rễ? 
Trên thế gian này, bất cứ noi nào có niềm vui thích và sự vui 
thú, thì ở đó, lòng ham muốn này bắt nguồn và bén rễ. 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm là nơi có niềm vui thích và sự 
vui thú. ớ đó, lòng ham muốn này bắt nguồn và bén rễ. 
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Hình ảnh, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm, ý niệm 
là nơi có niềm vui thích và sự vui thú. ớ đó, lòng ham muốn 
này bắt nguồn và bén rễ. 

Ý thức, tiếp xúc giác quan, cảm giác sinh ra từ tiếp xúc giác 
quan, ký ức, ý định, ham muốn, suy nghĩ, suy tư là nơi có 
niềm vui thích và sự vui thú. ớ đó, lòng ham muốn này bắt 
nguồn và bén rễ. 

Đây gọi là Sự Thật Cao Quý về Nguyên Nhân của Khổ. 

Sự TUỲ THUỘC PHÁT SINH CỦA MỌI HIỆN TUỢNG 
Và giờ, nếu bất cứ khi nào một người nhận biết một đối 
tượng hình ảnh, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm 
hay một ý niệm, và nếu đối tượng ấy dễ chịu, người ấy ham 
thích nó, nếu đối tượng ấy khó chịu, người ấy ghét bỏ nó. 
Như vậy, bất cứ cảm giác nào mà người ấy cảm nhận— dù là 
dễ chịu, khó chịu, không-dễ-chịu-cũng-không-khó-chịu— 
Nếu người ấy chấp nhận, ưng thuận và dính mắc vào nó, thì 
lúc ấy ham muốn sẽ phát sinh. Ham muốn vào cảm giác 
chính là 'níu bám'. Và níu bám lại làm điều kiện cho 'quá 
trình tồn tại' phát sinh, quá trình tồn tại lại làm điều kiện 
cho 'sự sinh mới', sự sinh mới lại làm điều kiện cho già-chết- 
sầu-đau-bi-uu-não. Và như vậy là sự phát sinh của toàn bộ 
khô uẩn này. 

Công thức cho sự Tuỳ Thuộc Phát Sinh (Lý Duyên Khởi - 
Thập Nhị Nhân Duyên) mà chỉ một phần trong 12 mắt xích 
của nó được đê cập ở văn bản trên, có thể được xem là lời giải 
thích chi tiết cho Sự Thật Cao Quý thứ hai. 

NGHIỆP BÁO HIỆN TẠI 

Quả thực, do bắt nguồn bởi ham muốn dục lạc, do duyên 
cớ bởi ham muốn dục lạc, với ham muốn dục lạc làm 
nguyên nhân, với ham muốn dục lạc làm điều kiện, mà 
vua tranh đoạt với vua, quý tộc tranh đoạt với quý tộc, tu 
sĩ tranh đoạt với tu sĩ, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ 
tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt 
với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với 
anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh. 


MN38 


MN13 
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bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Và khi họ đã dấn mình vào 
tranh chấp, tranh cãi, tranh đoạt; họ tấn công nhau bằng 
nắm đấm, bằng gậy, bằng dao, bằng kiếm. Do đó họ phải 
chịu sự chết chóc hay là đau khô gần nhu chết chóc. 

Lại nữa, do bắt nguồn bởi ham muốn dục lạc, do duyên có 
bởi ham muốn dục lạc, vói ham muốn dục lạc làm nguyên 
nhân, vói ham muốn dục lạc làm điều kiện, mà nguòi ta đột 
nhập nhà cửa của nhau, họ cuóp bóc, phá hoại đồ đạc, họ 
hành động nhu kẻ cuóp, họ phục kích các đuòng lón, họ 
gian dâm vói vợ nguòi. Các vua chúa khi bắt đuợc những 
nguòi nhu vậy liền áp dụng nhiều hình phạt khác nhau. 
Nguòi ta đánh họ bằng roi, nguòi ta đánh họ bằng gậy, 
nguòi ta đánh họ bằng côn, họ bị chặt tay, họ bị chặt chân, 
họ bị chặt tay chân, họ bị xẻo tai, họ bị cắt mũi, họ bị xẻo tai 
cắt mũi, họ bị chặt đầu, họ bị đô vạc dầu, v.v... Do đó họ 
phải chịu sự chết chóc hay là đau khô gần nhu chết chóc. 

Và nhu vậy là sự nguy hiểm của các dục, đua đến đau khô 
trong hiện tại, do bắt nguồn bởi ham muốn dục lạc, do 
duyên có bởi ham muốn dục lạc, vói ham muốn dục lạc làm 
nguyên nhân, vói ham muốn dục lạc làm điều kiện. 

NGHIỆP BÁO TUONG lai 

Lại nữa, ở đây họ sống trên đòi làm các điều ác về thân thể, 
làm các điều ác về lòi nói, làm các điều ác về ý nghĩ. Do họ 
sống trên đòi làm các điều ác về thân, về lòi và về ý, nên sau 
khi thân hoại mạng chung, họ sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Và nhu vậy là sự nguy hiểm của các dục, đua 
đến đau khô trong tuong lai, do bắt nguồn bởi ham muốn 
dục lạc, duyên có bởi ham muốn dục lạc, vói ham muốn dục 
lạc làm nguyên nhân, vói ham muốn dục lạc làm điều kiện. 

Không trên trời, giữa biển, 

Không lánh vào động núi, 

Không chỗ nào trên đời, 

Trốn đuợc quả ác nghiệp. 
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NGHIỆP LÀ CHỦ Ý 

Chủ ý chính là cái mà ta gọi là Nghiệp (hành động). Sau AN6.63 
khi đã có ý định, một người hành động bởi thân thể, lời nói 
và ý nghĩ (thân, khẩu, ý). 

Có những nghiệp đưa đến tái smh ở cõi địa ngục, có những 
nghiệp đưa đến tái sinh ở cõi thú vật,.... tái sinh ở cõi ma 
quỷ,... tái smh ở thế giới loài người,... tái sinh ở thế giới chư 
thiên. 

Quả của nghiệp có ba loại: được cảm nhận ngay trong đòi 
hiện tại, hay trong đòi sống kế tiếp, hay trong các đòi sau 
nữa. 

THỪA Tự CỦA NGHIỆP 

Mọi chúng sinh đều là, chủ nhân Nghiệp mình làm, là kẻ AN 10.216 
thừa tự Nghiệp, được sinh ra bởi Nghiệp, luôn liên hệ 
đến Nghiệp, sống phụ thuộc vào Nghiệp, bất kê họ làm 
gì,dù thiện hay dù ác, Nghiệp sẽ đi theo họ, đến cuối đất 
cùng trời. 

Và này, ở bất cứ nơi nào chúng sinh hiện hữu, thì tại nơi AN 3.34 
đó nghiệp của họ được chín muồi. Và ở bất cứ nơi nào 
nghiệp của họ chín muồi, thì tại nơi đó họ cảm nhận quả 
báo của nghiệp ấy. Dù là ngay trong đời hiện tại, hay 
trong đời sống kế tiếp, hay trong các đời sau nữa. 

Sẽ có một thời, này các Đệ tử, biển lớn khô cạn, đại SN 22.99 
dương tan biến, không còn hiện hữu. Sẽ có một thời, này 
các Đệ tử, địa cầu bùng cháy, mặt đất tàn lụi, không còn 
hiện hữu. Nhrmg đối với các chúng sinh phải lang thang 
phiêu dạt trong vòng sinh tử, chừng nào còn bị u mê 
chôn vùi, bị ham muốn trói buộc, Ta không nói rằng sẽ có 
một sự chấm dứt khổ đau. 

Ham muốn (tham ái), tuy vậy không yhải là nguyên nhân 
duy nhất của ác nghiệp, hay của những đau đớn và khô’ sở 
được tạo ra trong đời này hoặc đời sau; nhưng bất cứ khi 
nào nó hiện hữu, thì do tuỳ thuộc vào ham muốn mà có thể 
phát sinh ra những sự hận thù, giận dữ, đô'ky và rất nhĩêu 
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tai ương khác là hậu quả của khô’đau. Mọi hành động, hành vi 
ích kỷ, củng cõbản thân này, cùng vô vàn nỗi thõng khô’tạo ra 
bởi nó, và kể cả năm uẩn cấu thành nên cuộc song, suy cho 
cùng tất cả chúng đêu có gốc rễ sâu bền ở sự mù quáng và u 
mê - Vô Minh. 

NGHIỆP 

Sự Thật Cao Quý thứ hai cũng dùng để lý giải những nguyên 
nhân của những sự có vè bất công trong cuộc sống, bằng việc chủ 
trương rằng không có gì tồn tại trên đời mà không có nguyên 
nhân hay lý do cho nó, và rằng không chỉ những khuynh hướng 
ngủ ngầm trong ta, mà cả vận mệnh ta nữa, mọi hạnh phúc và 
khô’ đau, đêu là kết quả của Nghiệp, mà nguyên nhân ta phải tìm 
kiêm một phần trong đời sống hiện tại, một phần trong các đời 
sôhg quá khứ. Những nguyên nhân này là các hành động (nghiệp) 
củng cốbản thân, tạo ra qua thân thể, lời nói, và ý nghĩ. Vậy nên 
chính do ba loại nghiệp này mà đã quyêi định vận mệnh và tính 
cách của mọi chúng sinh. Nghiệp được định nghĩa chính xác là 
những chủ ý tốt hoặc xấu (thiện hoặc bất thiện), cùng với sự tái 
sinh. Vậy nên sự tôn tại, nói đúng hơn là "tiến trĩnh của sự trở 
thành", bao gồm một "tiến trĩnh nghiệp" chủ động và có điêu 
kiện, và kêt quả của nó, "tiêh trĩnh tái sinh". 

Và ở đây, khi xem xét về Nghiệp, ta cũng không được phép quên 
đi đặc tính vô ngã của sự tồn tại. Như sóng vỗ trong biển lộng 
gió, thực ra chúng chỉ là những dao động lên xuống của nhiêu 
khôi nước khác nhau, tạo cảm giác như là cùng một "con sóng" 
đang di chuyển trên mặt biển. Cũng như vậy, ta phải hiểu rằng 
không có một thực thể "cái tôi" nào đó đang trôi dạt trong biển 
sinh tử cả, chẳng qua chỉ là những "sóng" của sự sông, mà theo 
đúng tính chất và hoạt động của chúng (thiện hoặc ác) biểu hiện 
ra bên ngoài, ở đây là người, ở kia là động vật, và ở nơi khác là các 
chúng sinh vô hĩnh. 

Một ĩãn nữa can phải nhấn mạnh là, nói chính xác ra, thuật ngữ 
"Nghiệp" chỉ có nghĩa là các loại hành động đã kể trên mà thôi, và 
không biểu thị hay bao hàm cả những kêi quả của chúng. 
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III. sự THẬT CAO QUÝ VỀ sự CHẤM DỨT CỦA KHỔ 

Và này, thế nào Sự Thật Cao Quý về Sự Chấm Dứt của Khổ? DN 22 
Đó là chính là sự hoàn toàn biến mất và chấm dứt của ham 
muốn này, sự từ bỏ và buông bỏ, sự giải thoát và tự do khỏi 
nó. 

Nhung ở đâu mà lòng ham muốn này có thê biến mất? ớ SN 12.66 
đâu mà nó có thê đuợc chấm dứt? Trên thế gian này, bất cứ 
noi nào có niềm vui thích và sự vui thú, thì ở đó lòng ham 
muốn này có thê biến mất, ở đó nó có thê đuợc chấm dứt. 

Cho dù ở quá khứ, hiện tại, hay tuong lai, những ai xem các SN 12.43 
thú vui và lạc thú ở đòi này, chỉ coi nó nhu là nhất thòi (vô 
thuòng), tệ hại (khổ), không tốt cho bản thân (vô ngã), coi 
nó nhu ung nhọt, coi nó nhu bệnh dịch. Ta nói rằng những 
nguòi đó sẽ vuợt qua đuợc ham muốn. 

Sự TUỲ THUỘC CHẤM DỨT CỦA MỌI HIỆN TUỢNG 
Và nhò sự biến mất của ham muốn, níu bám đuợc chấm SN 22.30 
dứt; nhò sự biến mất của níu bám, quá trình tồn tại đuợc 
chấm dứt; nhò sự biến mất của quá trình tồn tại, tái sinh 
đuợc chấm dứt; nhò sự biến mất của tái sinh mà già-chết- 
sầu-đau-bi-rru-não đuợc chấm dứt. Và nhu vậy là sự chấm 
dứt của toàn bộ khô uẩn này. 

Nhu vậy, sự chấm dứt, sự kết thúc, sự vuợt thoát khỏi các 
co thể, cảm giác, ký ức, suy nghĩ, ý thức: đó chính là sự 
chấm dứt của khổ đau, sự kết thúc của bệnh tật, sự vuợt 
thoát khỏi già và chết. 

Những dao động truyền đi trên mặt hồ nước mà ta gọi là gợn 
sóng, mà mắt nhìn của người bình thường sẽ tạo nên một ảo 
giác như là có một khối nước đang lăn tăn di chuyển trên mặt 
hồ. Những gợn sóng này được tạo ra và nuôi dưỡng bởi gió, 
được duy trì bởi thê'năng (năng lượng dự trữ). Bây giờ nê'u 
như gió ngừng thổi và không có gì làm khuây động mặt hồ, thì 
thê'năng đẵn đẵn sẽ bị hao mòn, và như vậy toàn bộ những 
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gợn sóng cũng sẽ đan không còn nữa. Tương tự thế, một ngọn 
lửa nếu không được tiêp thêm chất đô't, thì nó sẽ từ từ cháy hết 
các chất đô't còn lại và đần đẵn tắt hẳn. 

Cũng giống như vậy, tiêh trĩnh năm uẩn —mà một chúng sinh 
tạo nên một ảo giác vê một "cái tôi" có thực nào đó—được tạo 
ra và nuôi dưỡng bởi những ham muôh củng cô'bản thân, và 
được duy trì bởi sinh năng của Nghiệp. Giờ nếu "nhiên liệu" - 
tức là ham muon và níu bám vào cuộc sõng - đã được dừng lại, 
và không có ham muốn mới nào tiêp tục thúc đẩy tiêh trĩnh 
năm uẩn này, thì tại thời điểm của cái chêt vật lý, tiên trĩnh 
năm uẩn cũng đi đên hồi kết. 

Vậy nên, Niết Bàn hay là sự 'lặng tắt' (theo tiêng sanskrit: 
nirvãna; có gô'c từ là nir + Vưã ; ngưng lặng, thôi tắt) có thể 
được xem xét dưới hai khía cạnh, đó là: 

1. "Sự lặng tắt của các ô nhiễm", đạt được khi chứng ngộ quả 
vị A-la-hán (theo tiếng pali: arahatta: bậc đáng tôn kính), 
thường diễn ra trong lúc tại thế. Trong kinh điển nó được gọi 
là "Hữu dư y Niêi Bàn"—Niết Bàn với năm uẩn vẫn còn. 

2. "Sự lặng tắt của tiến trĩnh năm uẩn", diễn ra tại thời điểm 
vị A-la-hán qua đòi, Kinh gọi là "Vô dư y Niết Bàn"—Niết 
Bàn với năm uẩn không còn. 

NIẾT BÀN 

AN 3.32 Quả thực, đây là yên bình, đây là tối thượng, đó là sự ngung 
lặng của tất cả các tạo tác, sự trừ bỏ của mọi mống tái sinh, 
sự đoạn diệt của ham muốn, sự buông xả, lặng tắt, Niết Bàn. 

AN 3.55 Điên đảo bởi lòng tham, điên cuồng bởi lòng hận, mê mò 
bởi u mê, bị xâm chiếm áp đảo, vói tâm bị chế ngự, tìm cách 
huỷ hoại mình, huỷ hoại cả người khác, huỷ hoại đến cả hai, 
tâm đau đón đau khổ, người ấy phải cảm nhận. Nhung nếu 
một người đã, từ bỏ tham sân si, không tự huỷ hoại mình, 
không làm hại người khác, không làm hại cả hai, sẽ không 
phải cảm nhận, nỗi khô đau tinh thần. Bởi vậy nên Niết Bàn, 
thiết thực ngay hiện tại, vượt ra ngoài thòi gian, hãy đến đê 
tự thấy, hướng đến điều cao thượng, được người trí thấu 
hiểu. 
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Sự dập tắt tham lam, sự dập tắt hận thù, sự dập tắt u mê: 
Đó, thực sự, Niết Bàn. 

VỊ A-LA-HÁN, BẬC TÔN KÍNH 

Với ai được tự do, tâm chứa đầy an lạc, không thê thêm điều 
gì, cho những gì đã làm, không còn phải làm nữa. Như đá 
tảng kiên cố, vững vàng trước gió lộng - sắc, thanh, hưong, 
vị, xúc - cho đến cả mọi pháp, dù khả ái, khó ưa, cũng 
không thê dao đông, vững vàng tâm vị ấy, vói giải thoát đã 
đạt. 

Người đã xét mọi chuyện, được thua ở trên đòi, tâm không 
còn dao động, trước mọi sự thế gian - Vô lo, vô sầu, vô hận - 
Bậc thánh hiền vị ấy, đã vượt khỏi già chết. 

BẤT DIỆT 

Thực sự, có một xứ này, tại đó không có đất, không có nưóc, 
không có lửa, không có gió, không có đòi này, không có đòi 
sau, không có mặt trăng, không có mặt tròi. 

Này các Đệ tử, ở đấy ta nói rằng không có đến, không có đi, 
không có ở, không có sinh, không có diệt, không có điểm 
tựa, không có đối tượng, không có biến chuyên, ớ đấy là sự 
kết thúc của khô đau. 

Này các Đệ tử, có một thứ không sinh ra, không hiện hữu, 
không hình thành, không tạo tác. Nếu không phải bởi thứ 
không sinh ra, không hiện hữu, không hình thành, không 
tạo tác này, thì sự giải thoát khỏi cái bị sinh ra, bị tồn tại, bị 
hình thành, bị tạo tác sẽ là không thể. 

Thế nhưng chính bởi có một thứ không sinh ra, không hiện 
hữu, không hình thành, không tạo tác này, mà sự giải thoát 
khỏi cái bị sinh ra, bị tồn tại, bị hình thành, bị tạo tác là có 
thể. 


SN38.1 


AN 6.55 


Sn 1048 


UdS.l 


Ud8.3 
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SN 56.11 


Sự Thật Thứ tư 

IV. sự THẬT CAO QUÝ VỀ CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN 
Sự CHẤM DỨT CỦA KHỔ 

HAI cực ĐOAN, VÀ CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO 
CÓ hai cực đoan, này các Đệ tử, không nên thực hành theo. 
Thế nào là hai? Một là đắm say trong dục lạc, nó là thô tục, 
thấp kém, tầm thường, không cao đẹp, và vô ích. Hai là tự 
hành hạ thân thể, nó là đau đón, không cao đẹp, và vô ích. 
Tránh xa hai cực đoan này, Như Lai đã giác ngộ con đường 
Trung đạo, cho ra tầm nhìn, cho ra hiểu biết, đưa đến yên 
bình, đưa đến sáng tỏ, đưa đến tỉnh thức, đưa đến Niêt Bàn. 

CON ĐƯỜNG TÁM NHÁNH 

Đó chính là Bát Chánh Đạo, con đường đưa đến sự chấm dứt 
của khổ, cụ thê là: 

1. Chánh Tri Kiến (Hiểu biết đúng) ì JJJ Xrí Xuê 

2. Chánh Tư Duy (Suy nghĩ đúng) J (Tuệ) 


3. Chánh Ngữ (Lòi nói đúng) 

4. Chánh Nghiệp (Hành động đúng) 

5. Chánh Mạng (Mưu sinh đúng) 


1. Đạo Đức 
(Giói) 


6. Chánh Tinh Tấn (Nỗ lực đúng) 

7. Chánh Niệm (Chú tâm đúng) 

8. Chánh Định (Định tâm đúng) 


1 11. Thiền Định 

1 (Định) 


Đó là con đường Trung đạo mà Như Lai đã giác ngộ, cho ra 
tầm nhìn, cho ra hiểu biết, đưa đến yên bình, đưa đến sáng 
tỏ, đưa đến tỉnh thức, đưa đến Niết Bàn 
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BÁT CHÁNH ĐẠO 

Sự so sánh tượng trưng về một "đạo” hay "con đường" đôi 
lúc đã bị hiểu nhầm là để ám chỉ cho việc mỗi chi phần của Bát 
Chánh Đạo phải được thực hành cái này nôĩ tiêp cái kia, theo 
đúng thứ tự cho sẵn. Nêíi như vậy, Chánh Tri Kiến, hay là sự 
thấu hiểu tường tận chân lý, phải được nắm rõ đãu tiên, trước 
khi một người có thể nghĩ đến việc tu tập Chánh Tư Duy hay 
Chánh Ngữ, v.v... Nhưng trên thực tếba chi phần (3-5) hĩnh 
thành nên đê mục Đạo đức (Giới) phải được hoàn thiện trước, 
sau đó một người phải dành sức lực cho việc tu tập tâm hởi sự 
thực hành ha chi phần (6-8) dưới đê mục Thiên Định (Định); 
và chỉ sau các sự chuẩn bị đây đủ đó, tính cách và tâm lý của 
người ấy mới đủ vững mạnh để có khả năng đạt tới giác ngộ 
hởi hai chi phần đãu tiên (1-2) dưới đê mục của Trí Tuệ (Tuệ). 
Tuy nhiên, ngay ở lúc đãu, một người cần phải có một lượng 
tôĩ thiểu của Chánh Tri Kiên, hởi sự nắm vững những thực tê' 
cơ bản về khổ đau, v.v... là thiêi yê'u để cung cấp những lý lẽ 
thuyết phục, và là khích lệ để tinh tấn thực hành con đường. 
Một phần nhỏ của Chánh Tri Kiên cũng là điêu kiện để các chi 
phần khác được hoàn thiện các chức năng riêng biệt của chúng 
một cách nhạy bén và hiệu quả, trong sứ mệnh chung của sự 
giải thoát. Vĩ lý do đó, để nhân mạnh tầm quan trọng của chi 
phần về Chánh Tri Kiên, nó đã được đặt lên đâu tiên trong 
tám nhánh của Bát chánh Đạo. 

Tuy nhiên, những hiểu biết bước đầu này về Giáo Pháp phải 
được dần dần phát triển, với sự hỗ trợ của các chi phần khác, 
cho đến cuối cùng nó đạt tới sự "Thanh tịnh của Tri Kiến" 
(Sáng Tỏ, Minh Sát), mà chính là đĩêu kiện trực tiêp để chứng 
đạt bốn Thánh Quả và cho sự giác ngộ Niêí Bàn. 

Chánh Tri Kiên vậy nên vừa là khởi đãu cũng vừa là đích đên 
của Bát Chánh Đạo. 
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Thoát khỏi đón đau và tổn hại là con đường này, thoát khỏi 
phiền muộn và khô não là con đường này: Nó là con đường 
hoàn hảo. 

Thực sự, không có con đường nào như con đường này đê 
đưa đến sự thanh tịnh về hiểu biết. Nếu đi theo con đường 
này, người sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi khô đau. 

Nhung mỗi người đều phải tự nỗ lực tu tập cho chính mình, 
bậc Giác Ngộ chỉ là người chỉ đường. 

Hãy lắng tai! Tiếng trống Bất tử đã được gióng lên, con 
đường Bất tử đã được tìm thấy, Ta chỉ dạy, Ta giảng các 
người Chánh Pháp. Hãy sống đúng theo lòi dạy, không bao 
lâu nữa, ngay tại đòi này, các người sẽ tự mình giác ngộ và 
tự mình chứng đạt mục tiêu cao nhất của lý tưởng cao đẹp 
mà bởi đó những người con trong gia đình đã chân chánh ra 
đi, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
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CHÁNH TRI KIẾN 


Chi Phần Thứ Nhất 

CHÁNH TRI KIẾN 
(Hiểu biết đúng) 


Và này, thế nào Chánh Tri Kiến? 

HIẾU BIẾT VỀ BỐN Sự THẬT 

1. Thấy được khô; 2. Thấy được nguyên nhân của khô; 3. 
Thấy được sự chấm dứt của khổ; 4. Thấy được con đường 
đưa đến sự chấm dứt của khổ. Như vậy gọi là Chánh Tri 
Kiến. 


HIỂU BIẾT VỀ THIỆN VÀ BẤT THIỆN 
Lại nữa, ở đây bậc Thánh đệ tử hiểu được những gì là thiện 
và là gốc của thiện, hiểu được những gì là bất thiện và là gốc 
của bất thiện. Như vậy, vị ấy sở hữu Chánh Tri Kiến. 

Và này, thế nào là "bất thiện"? 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 


Sát sinh là bất thiện 
Trộm cắp là bất thiện 
Tà dâm là bất thiện 
Nói dối là bất thiện 
Nói lòi chia rẽ là bất thiện 
Nói lòi độc ác là bất thiện 


> Thân Nghiệp 


> Khẩu Nghiệp 


Nói lòi phàm phiếm là bất thiện J 
Có lòng tham là bất thiện 1 


Có lòng hận là bất thiện 
Có tà kiến là bất thiện 


> Ý Nghiệp 


DN22 


MN9 


Mười điêu này được gọi là "Bất thiện Nghiệp 
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Và này, thế nào là gốc của bất thiện? Tham lam (Tham) là 
gốc của bất thiện, Hận thù (Sân) là gốc của bất thiện, u mê 
(Si) là gốc của bất thiện. 

Vậy nên, Ta nói rằng, nghiệp bất thiện có ba loại:, do bởi 
tham lam, do bởi hận thù, hoặc do bởi u mê. 


Vì "Bâì thiện Nghiệp” là hành động có chủ ý vê thân thể, lời 
nói, và ý nghĩ, mà có gốc rễ ở tham lam, hận thù, và u mê. Nên 
nó được xem là "bất thiện”, tức là không lành, không tốt, 
không khéo. Vĩ nó tạo nên những kêi quả xấu ác và khổ đau cho 
đời này hoặc đời sau. Và chính trạng thái của ý định hay chủ ý 
mới là cái mà được tính là "nghiệp” (hành động). Nó có thể 
được biểu lộ bởi hành động vê thân thể hoặc lời nói (thân 
nghiệp, khẩu nghiệp); còn nêu như không biểu hiện ra bên 
ngoài, nó được xem là một "ý nghiệp”. 

Trạng thái của tham lam (tham), cũng như hận thù (sân), luôn 
được đi kèm bởi u mê (si), cái sau chính là cội gôc của mọi điêu 
ác. Tham và sân, mặc dù vậy, lại không thể cùng tồn tại trong 
cùng một khoảnh khắc của ý thức. 

Và này, thế nào là "thiện"? 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 


Tránh xa sát sinh là thiện 
Tránh xa trộm cắp là thiện 
Tránh xa tà dâm là thiện 
Tránh xa nói dối là thiện 
Tránh xa nói lòi chia rẽ là thiện 
Tránh xa nói lòi độc ác là thiện 


^ Thân Nghiệp 


> Khẩu Nghiệp 


Tránh xa nói lòi phàm phiếm là thiện J 
Không có lòng tham là thiện 
Không có lòng hận là thiện 
Không có tà kiến là thiện 


Ý Nghiệp 


Mười điêu này được gọi là "Thiện Nghiệp 
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Và này, thế nào là gốc của thiện? Không tham lam (vô tham 
= rộng lượng) là gốc của thiện, không hận thù (vô sân = lòng 
tốt) là gốc của thiện, không u mê (vô si = trí tuệ) là gốc của 
thiện. 

HIỂU BIẾT VỀ BA ĐẶC TƯỚNG 

Lại nữa, khi một người thấy được rằng cơ thể, cảm giác, ký 
ức, suy nghĩ, ý thức, chúng đều là vô thường (phải chịu khổ, 
không phải ta), thì khi ấy, người đó sở hữu Chánh Tri Kiến. 

NHỮNG CÂU HỎI VÔ ÍCH 

Này các Đệ tử, nếu có ai nói như sau: "Ta sẽ không sống 
cuộc đời cao đẹp dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn, chừng nào 
Ngài chưa trả lời cho ta: "Thế giới là thường hằng hay vô 
thường, vũ trụ là hữu hạn hay vô hạn, cơ thê và linh hồn là 
một hay là riêng biệt, sau khi chết bậc Giác Ngộ tiếp tục tồn 
tại hay không tồn tại, hay sau khi chết bậc Giác Ngộ vừa tồn 
tại vừa không tồn tại, hay sau khi chết bậc Giác Ngộ chang 
tồn tại cũng chang không tồn tại". Thực sự, người ấy sẽ chết 
trước khi có thê biết hết câu ữả lời của bậc Giác Ngộ. 

Này các Đệ tử, cũng giống như một người bị bắn bởi mũi 
tên tẩm thuốc độc, bạn bè và người thân của người ấy mời 
một vị y sĩ giải phẫu đến săn sóc. Nhung người ấy lại nói: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra chừng nào tôi còn chưa biết 
kẻ đã bắn tôi, hắn thuộc về giai cấp nào, quý tộc, bà-la-môn, 
thương nhân hay người làm công; tên hắn là gì, thuộc dòng 
tộc nào; hắn cao, thấp hay trung bình; hắn da đen, da sẫm 
hay da vàng; hắn thuộc làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc 
thành phố nào; Tôi sẽ không rút mũi tên này ra chừng nào 
tôi còn chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc 
loại cung thông thường hay loại cung nỏ; nó làm bằng cây 
leo, hay cây lau, hay một thứ gân, hay một thứ dây gai, hay 
một thứ cây có nhựa,..." Thực sự, người ấy sẽ chết trước khi 
có thê biết hết câu trả lời cho những điều này. 


SN 22.51 
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Snp592 Vậy nên, với người nào tìm cầu lợi ích cho bản thân, hãy 
nhổ mũi tên này, mũi tên của sầu-đau-bi-uư-não. 

MN 63 Bởi vì, cho dù các quan điểm đó tồn tại hay không tồn tại, 
rằng thế giói là thường hằng hay vô thường, vũ trụ là 
hữu hạn hay vô hạn—thì chắc chắn vẫn sẽ xảy ra sinh- 
già-chết-sầu-đau-bi-mi-não, mà sự đoạn diệt của chúng 
có thể chứng đạt ngay trong hiện tại, ta đã giảng cho các 
người. 

NĂM ÁCH TRÓI BUỘC 
(Kiết sử) 

MN 64 Này các Đệ tử, ở đây, người ít học phàm phu không nhận 
biết được các bậc Hiền thánh, không thuần thục và không tu 
tập giáo pháp của các bậc Hiền thánh. Tâm người ấy bị xâm 
chiếm và chế ngự bởi Áo tưởng vê cái tôi, bởi Nghi ngờ, bởi 
Vướng mắc vào nghi lễ và hĩnh thức, bởi Tham dục, bởi Sân hận. 
Do không hiểu đúng sự thực về chúng, Ta nói rằng người 
ấy không thê giải thoát khỏi năm ách trói buộc này. 

"Áo tưởng vê cái tôi" có thểbiểu hiện dưới hai hĩnh thức: 

1. Theo chủ nghĩa thường kiên (niêm tin vê sự thường hằng), 
tức là niêm tin rằng có một linh Hôn, một bản ngã, hay một cái 
tôi nào đó, ton tại độc lập với cơ thể vật chất, tiêp tục sông mãi 
kể cả sau khi cơ thểbị vứt bỏ. 

2. Theo chủ nghĩa đoạn kiên (niêm tin vê sự đoạn diệt), tức là 
một niêm tin duy vật vê thế giới này có trước và đã tạo ra "cái 
tôi", thế nên nó sẽ bị đoạn diệt vào thời điểm cái chêi của cơ thể 
sông. 

Vê mười "Ách trói buộc", xem ở trang 35 

CHÚ TÂM KHÔNG THÍCH ĐÁNG 
(Phi như lý tác ý) 

ớ đây, một người ít học phàm phu không biết những gì là 
đáng hay không đáng đê chú tâm, người ấy chú tâm vào 
những gì không thích đáng, không chú tâm vào những gì 
thích đáng. 
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Và người ấy chú tâm không thích đáng như sau: "Ta có mặt 
ở quá khứ? Hay ta không có mặt ở quá khứ? Ta là gì ở quá 
khứ? Ta là thế nào ở quá khứ? Trước đó ta đã là gì và ta đã 
có mặt như thế nào ở quá khứ? 

Ta có mặt ở tưong lai? Hay ta không có mặt ở tưong lai? Ta 
là gì ở tưong lai? Ta là thế nào ở tưong lai? Sau đó ta sẽ là gì 
và ta sẽ có mặt như thế nào ở tưong lai?" 

Và người ấy cũng nghi ngờ về mình ở hiện tại: "Ta có mặt ở 
đây? Hay ta không có mặt ở đây? Ta là gì? Ta là thế nào? 
Chúng sinh này, nó từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu?" 

SÁU QUAN ĐIỂM VỀ CÁI TÔI 

Vói ai có sự chú tâm không thích đáng như vậy, người ấy 
chấp nhận một trong sáu loại quan điểm này, coi chúng như 
là sự thật hiển nhiên: "Ta có cải tôi", hay: "Ta không có cái tôi”, 
hay: "Với cái tôi, ta cảm nhận cái tôi", hay: "Với cái không phải 
tôi, ta cảm nhận cái tôi", hay: "Với cái tôi, ta cảm nhận cái không 
phải tôi”, hoặc người ấy chấp nhận quan điểm sau: "Cái tôi 
này của ta—chính là cái biêi và cái cảm nhận những quả háo của 
các nghiệp thiện ác đã làm ở chẽ này chẽ kia—cái tôi này là bất 
biến, trường tồn, vĩnh hằng, không chịu sự biêh đôì, và sẽ tồn tại 
mãi mãi". 

Này các Đệ tử, nếu thực sự có cái tôi, thì cũng sẽ phải có cái 
gì đó thuộc về cái tôi. Thế nhung cả “cái tôi" và “cái thuộc vê 
cái tôi" đều không thê chấp nhận là thường hằng, thường 
còn. Vậy thì quan điểm: "Cái tôi và thế giói đều cùng là một, 
sau khi chết, ta sẽ trở thành vĩnh hằng, trường tồn, bất biến, 
tồn tại mãi mãi". Chang phải quan điểm đó là hoàn toàn ngu 
ngốc sao? 

Vậy nên những quan điểm đó đều là tà kiến, chúng là 
những quan điểm sai lầm, quan điểm tăm tối, quan điểm 
vặn vẹo, quan điểm tranh cãi, quan điểm trói buộc. Và bị 
trói buộc bởi kiến chấp như vậy, người ít học phàm phu sẽ 
không giải thoát khỏi sinh-già-chết-sầu-đau-bi-uu-não. Ta 
nói rằng người ấy sẽ không giải thoát khỏi khô đau. 


MN22 
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CHÚ TÂM THÍCH ĐÁNG 
(Như lý tác ý) 

ớ đây, bậc khéo học thánh đệ tử nhận biết được các bậc 
Hiền thánh, khéo thuần thục và khéo tu tập giáo pháp 
của các bậc Hiền thánh. Vị ấy biết những gì là đáng hay 
không đáng để chú tâm, vị ấy chú tâm vào những gì 
thích đáng, không chú tâm vào những gì không thích 
đáng. Và vị ấy chú tâm thích đáng như sau: "Đây là khổ. 
Đây là nguyên nhân của khổ. Đây là sự chấm dứt của khổ. 
Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt củakhổ." 

BẬC Dự LƯU 

Và vói sự chú tâm thích đáng như vậy, ba ách trói buộc 
được loại bỏ, đó là: Áo tưởng về cái tôi, Nghi ngờ, Vướng 
mắc vào nghi lễ và hình thức. 

Những vị đệ tử nào, vói ba ách ữói buộc đã được trừ bỏ, họ 
đều là những người "nhập vào dòng thánh " {Dự Lưu). 

Hon thống lĩnh cõi đất, 

Hon được sinh cõi tròi, 

Hon bá chủ vũ trụ, 

Qủa Dự Luư tối thắng. 

MƯỜI ÁCH TRÓI BUỘC 
(Kiết sử) 

CÓ mười ách trói buộc chúng sinh vào vòng sinh tử, chúng là: 

1. Áo tưởng vê cái tôi 

2. Nghi ngờ 

3. Vướng mắc vào nghi lễ vầ hĩnh thức 

4. Tham dục 

5. Sân hận 

6. Ham muôh hiện hữu ở sắc Giới 

7. Ham muôh hiện hữu ở Vô sắc Giới 

8. Ngã mạn 

9. Phóng tâm 

10. ư mê 
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BẬC THÁNH NHÂN 

Người đã giải thoát khỏi ba trói buộc đâu tiên được gọi là bậc Dự 
Lưu, tức lầ người đã nhập vào dòng chảy đưa đên Niêí Bàn. Vị ây 
sở hữu niêm tin không thể lay chuyển đôĩ với Đức Phật, Giáo 
Pháp, và Tăng Đoàn, và không thể vi phạm đêh Ngũ Giới. Vị ây 
chỉ phải tái sinh nhiêu nhất cho đến bảy ỉãn, và sẽ không ở những 
cõi thấp hơn thê'giới loài người. 

Tiêp theo, với trói buộc thứ tư và thứ năm đã được làm yếu đi 
trông thấy, vị ây được gọi là bậc Nhất Lai, nghĩa là vị ây chỉ còn 
phải tái sinh ở Dục Giới thêm một ĩãn duy nhất và sau đó sẽ 
chứng đạt Giải Thoát. 

Bậc Bất Lai, là vị đã đoạn diệt hoàn toàn tham dục và sân hận, 
chính là những thứ trói buộc chúng sinh phải tái sinh ở cõi Dục 
Giới, sau khi từ giã thẫn thể, vị ấy sẽ sinh ra ở một trong các cung 
trời của cõi Vô sắc Giới, và chứng Niêi Bàn tại đó mà không phải 
quay trở lại đời này. 

Và cuôĩ cùng là vị A-la-hán—bậc Tôn Kính—là người đã giải 
thoát khỏi toàn bộ mười ách trói buộc. 

Mỗi giai đoạn trong bôn cấp độ chứng ngộ đã được đê cập ở trên, 
đêu bao gồm "Thánh Đạo" (con đường Thánh) và "Thánh Quả", 
chẳng hạn như đạo quả Dự Lưu thì bao gồm "Thánh Đạo Dự 
Lưu" và "Thánh Quả Dự Lưu". Do vậy mà có tất cả là bôh cặp và 
tám hạng của những bậc "Thánh Nhân”. 

"Thánh Đạo" bao gồm mỗi một khoảnh khắc của việc bước vào sự 
chứng ngộ tương ứng. Còn "Thánh Quả" là chỉ đến những 
khoảnh khắc của ý thức mà diễn ra ngay sau thời điểm của sự 
chứng ngộ đó, như là kêi quả của "Thánh Đạo", và tuỳ thuộc vào 
các đữu kiện nhất định, chúng có thể được lặp lại vô sốỉãn trong 
cuộc đời của cá thể. 
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CHÁNH TRI KIẾN THẾ TỤC VÀ XUẤT THẾ 
Vậy nên, Chánh Tri Kiến, Ta nói có hai loại: 

1. Quan điểm cho rằng trên đòi này có sự bố thí, có sự cúng 
dường, có sự hy sũih, có quả báo của các nghiệp thiện ác, có 
đòi này, có đòi sau, có cha, có mẹ, có các chúng sinh tự khắc 
hiện hữu, có các sa-môn hay bà-la-môn sống đức hạnh và 
trong sạch, những người mà sau khi đã tự mình sáng tỏ và 
giác ngộ, tuyên bố vói thế giói về đòi này và đòi sau. Này 
các Đệ tử, đó được gọi là "Chánh Tri Kiến thế tục"—cho quả 
làrửi, cho quả thế tục. 

2. ớ đây, bất cứ cái gì thuộc về trí tuệ, thuộc về tuệ giác, 
thuộc về chánh kiến liên hệ vói 'con đường' (Thánh đạo Dự 
Lưu, Nhâì Lai, Bất Lai, A-la-hán) —cải tâm lúc này rút ra khỏi 
thế giói và liên hệ vói con đường, con đường thánh được 
theo đuổi. Này các Đệ tử, đó được gọi là "Chánh Tri Kiến 
xuất thế"—không thuộc thế tục, siêu thế, liên hệ vói con 
đường. 

Và cũng như vậy, có hai loại của Bát Chánh Đạo: 1. Loại thê' 
tục, được tu tập bởi "người phàm", nghĩa là những người còn 
chưa đạt tới cấp độ đầu tiên của sự giác ngộ, 2. Loại xuất thế, 
là Bát Chánh Đạo thực hành bởi những bậc Thánh Nhân. 

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHI PHẦN KHÁC 
ớ đây, một người hiểu biết tà kiến là tà kiến và hiểu biết 
chánh kiến là chánh kiến, người ấy tu tập "Chánh Tri Kiến". 
Một người nỗ lực từ bỏ tà kiến và nỗ lực thành tựu chánh 
kiến, người ấy tu tập "Chánh Tinh Tấn". Một người chú tâm 
từ bỏ tà kiến và chú tâm thành tựu chánh kiến, người ấy tu 
tập "Chánh Niệm". Bởi vậy, có ba điều luôn đi cùng và đi 
theo Chánh Tri Kiến, đó là "Chánh Tri Kiến", "Chánh Tinh 
Tấn", và "Chánh Niệm". 
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VƯỢT QUA KHỎI MỌI LUẬN THUYẾT 
Và giờ, nếu có ai hỏi rằng liệu Ta có chấp nhận bất kỳ luận 
thuyết nào hay không, nguời ấy cần đuợc trả lời nhu sau: 
"Bậc Giác Ngộ đã vuợt qua khỏi mọi luận thuyết, bởi bậc 
Giác Ngộ đã thấy đuợc cơ thê là gì, sự sinh ra và mất đi của 
chúng. Ngài đã thấy đuợc cảm giác là gì, sự sinh ra và mất 
đi của chúng. Ngài đã thấy đuợc ký ức là gì, sự sinh ra và 
mất đi của chúng. Ngài đã thấy đuợc suy nghĩ là gì, sự sinh 
ra và mất đi của chúng. Ngài đã thấy đuợc ý thức là gì, sự 
sinh ra và mất đi của chúng. Vậy nên, bậc Giác Ngộ đã hoàn 
toàn giải thoát, không còn vuớng mắc, nhờ sự chấm dứt, 
diệt tận, biến mất, từ bỏ, vứt bỏ của mọi suy diễn và luận 
kiến, khỏi mọi ám ảnh với "cái tôi", "cái của tôi" hay với ngã 
mạn. 

BA ĐẶC TƯỚNG 

Này các Đệ tử, dù cho những bậc Giác Ngộ có xuất hiện ở 
đời hay không, thì quy luật này sẽ vẫn tồn tại, sẽ vẫn là một 
định luật cố định và bất biến: đó là mọi tạo tác đều vô 
thường, mọi tạo tác đều khổ, mọi pháp đều vô ngã. 

Từ "tạo tác" (hữu vi) ở đây bao hàm mọi thứ có sinh diệt, có 
điêu kiện, hay nói cách khác là có sự "tạo tác", tức là mọi cấu 
thành có thểxảy ra của sự tồn tại, dù là tinh thần hay vật chất. 
Còn từ "pháp", tuy nhiên ở đây lại mang nghĩa rất rộng, nó 
bao hàm mọi sự vật và hiện tượng, kể cả thứ mà không sinh 
không diệt—vô vi, đó chính là Niêi Bàn. 

Chính bởi lý do này mà sẽ là sai khi nói rằng mọi pháp đêu vô 
thường và khổ, bởi Niêi Bàn là thường hằng và không chịu sự 
thay đổi. Cùng lý do tương tự, sẽ là chính xác khi nói rằng 
không chỉ mọi tạo tác (pháp hữu vi), mà cả mọi pháp (vô vi và 
hữu vi), đêu trông vắng một "cái tôi" (vô ngã). 
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SN 22.94 Một hiện tượng của cơ thể, hay một hiện tượng của cảm 

giác, của ký ức, của suy nghĩ, của ý thức, mà nó là 
thường hằng, thường còn, thường trú, và không chịu sự 
thay đổi, thứ như vậy người trí ở trên đời không có chấp 
nhận. Này các Đệ tử, ta cũng nói rằng không có một thứ 
như vậy. 

AN 1.15 Điều này là không thê xảy ra, điều này là không thê có 
được, đó là một người thành tựu Chánh Tri Kiến lại có thê 
chấp nhận các pháp là có ngã (cái tôi). 

NHỮNG QUAN ĐIỀM VÀ TRANH LUẬN VỀ CÁI TÔI 

DN15 Bây giờ, nếu có ai nói: "Cái tôi của tôi chính là cảm giác", 
người ấy cần được trả lời như sau: "Này bạn, có ba loại cảm 
giác: dễ chịu, khó chịu, không-dễ-chịu-cũng-không-khó- 
chịu, trong ba loại cảm giác này, cái nào là cái tôi của bạn?" 
Bởi vì, tại thời điểm cảm nhận một trong ba cảm giác này, 
một người không thể cảm nhận hai cảm giác còn lại. Ba loại 
cảm giác ấy là vô thường, do tuỳ thuộc mà phát smh, phải 
chịu sự biến đổi, tan rã, biến mất, và chấm dứt. Bất kỳ ai, 
trong lúc đang cảm nhận một trong các cảm giác ấy, mà 
nghĩ rằng đó chmh là cái tôi của người ấy. Thì sau khi cảm 
giác đó chấm dứt, sẽ phải thừa nhận rằng cái tôi của mình 
đã biến mất. Và như vậy người ấy sẽ xem xét cái tôi này 
ngay ữong thời hiện tại như là cái gì đó vô thường, sướng 
khô xen lẫn, phải chịu sự sinh diệt. 

Và nếu có ai nói: "Cái tôi của tôi không phải là cảm giác, 
cái tôi của tôi là thứ mà không cảm nhận cảm giác", người 
ấy cần được hỏi như sau: "Này bạn, ở nơi không có một 
cảm giác nào được cảm nhận, thì liệu bạn có suy nghĩ "đấy 
là tôi" được không?" Bởi vì, nếu cái tôi của người ấy là thứ 
không cảm nhận cảm giác, thì người ấy sẽ phải thừa nhận 
rằng tất cả những nơi không có cảm giác được cảm nhận 
sẽ phải là cái tôi của người ấy. 
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Hoặc một người khác có thê nói: "Cái tôi của tôi không phải 
là cảm giác và cũng không phải là thứ không cảm nhận cảm 
giác, cái tôi của tôi chính là thứ mà cảm nhận, nó có bản chất 
là đê cảm nhận". Người ấy cần được hỏi như sau: "Này bạn, 
nếu mọi cảm giác trở nên chấm dứt và hoàn toàn biến mất, 
thì liệu bạn có suy nghĩ "đấy là tôi" được không?" Bởi vì, nếu 
cái tôi của người ấy là thứ mà cảm nhận, thì khi cảm giác 
chấm dứt và biến mất hoàn toàn, người ấy sẽ phải thừa 
nhận rằng cái tôi của mình không thê cảm nhận được gì. 
Người nào nói rằng: "Tâm, ý nghĩ, hay ý thức, chính là cái 
tôi của tôi", khắng địrứì như vậy là không có cơ sở. Bởi với 
sự sinh ra và mất đi của tâm, ý nghĩ, hay ý thức, khi điều 
đó đã được nhận biết, thì với sự nhận biết đó, người ấy sẽ 
phải thừa nhận rằng cái tôi của mình đã sinh ra và mất đi. 
Và này, sẽ thật tốt hon cho người ít học phàm phu khi xem 
cái thân do tứ đại tạo thành này như là cái tôi của mình, còn 
hon là với cái tâm. Bởi thật rõ ràng đê nhìn thấy cái thân này 
có thê kéo dài trong một năm, hai năm, hay ba năm, bốn 
năm, năm năm, mười năm, hay hai mưoi, một trăm năm và 
hon nữa; nhung vói cái gọi là tâm, gọi là ý nghĩ, gọi là ý 
thức này, chúng sinh ra và mất đi liên tục, cả ngày lẫn đêm, 
lúc sinh là cái này, lúc mất là cái khác. 

Vậy nên, bất cứ cơ thể, cảm giác, ký ức, suy nghĩ, hay ý thức 
nào, cho dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay tưong lai, bên 
trong hay bên ngoài, thô kệch hay tinh tế, bình thường hay 
tốt đẹp, ở xa hay ở gần, một người cần phải hiểu rõ sự thực 
vói hiểu biết đúng đắn rằng: "Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải "cái tôi" của ta". 

Để cho thây được bản chất vô ngã và trông vắng của thực tại, 
Thanh Tịnh Đạo Luận XVI đã trích dẫn bài kệ sau đây: 

Có khổ, nhưng không người chịu khổ, 

Có nghiệp, nhưng không người tạo nghiệp, 

Niêi bàn đây, nhưng chẳng có ai đạt, 

Con đường đây, nhưng chẳng có ai đi. 
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QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, VÀ TƯƠNG LAI 
Và giờ, nếu có ai hỏi: "Này bạn, bạn đã tồn tại hay đã 
không tồn tại ở quá khứ? Bạn sẽ tồn tại hay sẽ không tồn 
tại ở tuơng lai? Bạn đang tồn tại hay đang không tồn tại ở 
hiện tại?" Nguời ấy cần đuợc trả lời nhu sau: "Tôi đã tồn 
tại ở quá khứ, chứ không phải là tôi đã không tồn tại ở 
quá khứ. Tôi sẽ tồn tại ở tuơng lai, chứ không phải là tôi sẽ 
không tồn tại ở tuơng lai. Tôi đang tồn tại ở hiện tại, chứ 
không phải là tôi đang không tồn tại ở hiện tại. 

Hiện thân mà tôi đã có ở quá khứ, đã là có thật ở thời điểm 
quá khứ, nhung không có thật ở hiện tại và tương lai. Hiện 
thân mà tôi sẽ có ở tương lai, sẽ là có thật ở thời điểm tương 
lai, nhung không có thật ở hiện tại và quá khứ. Hiện thân 
mà tôi đang có ở hiện tại, đang là có thật ở thời điểm hiện 
tại, nhung không có thật ở quá khứ và tương lai." 

Ai thấy được Lý Duyên Khởi (Tuỳ Thuộc Phát Sinh), người 
ấy thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy được 
Lý Duyên Khởi. 

Giống như từ con bò mà cho ra sữa tươi, từ sữa tươi cho 
ra sữa đặc, từ sữa đặc cho ra bơ, từ bơ cho ra bơ lỏng, từ 
bơ lỏng lại cho ra tinh dầu bơ. Và khi nó đang là sữa tươi, 
nó không thể được tính là sữa đặc, hay bơ, hay bơ lỏng, 
hay tinh dầu bơ, mà chỉ là sữa tươi. Và khi nó là bơ, nó 
chỉ có thể được tính là bơ. Cũng như vậy, hiện thân mà 
một người đã có ở quá khứ, đã là có thật ở thời điểm quá 
khứ, nhưng không có thật ở hiện tại và tương lai. Hiện 
thân mà người ấy sẽ có ở tương lai, sẽ là có thật ở thời 
điểm tương lai, nhung không có thật ở hiện tại và quá 
khứ. Hiện thân mà người ấy đang có ở hiện tại, đang là 
có thật ở thời điểm hiện tại, nhung không có thật ở quá 
khứ và tương lai. Này các Đệ tử, tất cả chúng chỉ là 
những danh xưng và lối diễn đạt của thế gian, chỉ là 
những quy ước và cách nói của thế gian. Bậc Giác Ngộ sử 
dụng chúng nhung không dính mắc vào chúng. 
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Do đó, những ai không hiểu đúng sự thực về cơ thê, cảm 
giác, ký ức, suy nghĩ, và ý thức, hoặc không thấy đuợc sự 
phát sừih, sự chấm dứt, hay con đuờng đua đến sự chấm 
dứt của chúng, nguời ấy sẽ dễ có những suy nghĩ: "Liệu bậc 
Giác Ngộ tiếp tục tồn tại hay không tồn tại sau khi chết,..." 

HAI cực ĐOAN (THƯỜNG KIẾN, ĐOẠN KIẾN) 

VÀ CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO 

Quả thực, nếu ai giữ quan điểm cho rằng linh hồn và thân 
thê là một, sống theo cuộc đời cao đẹp sẽ là không thể. Hoặc 
nếu ai giữ quan điểm cho rằng linh hồn là một thứ, thân thê 
lại là thứ khác, thì sống theo cuộc đời cao đẹp cũng sẽ là 
không thể. Từ bỏ hai cực đoan này, bậc Giác Ngộ thuyết 
giảng về con đuờng trung đạo, đó là: 

LÝ DUYÊN KHỞI 
(Tùy thuộc phát sinh) 

Do u Mê (vô minh) mà có Tạo Tác (hành) 

Do Tạo Tác mà có Ý Thức (thức; khởi đãu bằng "thức tái sinh" 
ở trong thai mẹ) 

Do Ý Thức mà có Thân Tâm (danh sắc) 

Do Thân Tâm mà có Sáu Giác Quan (ỉục căn) 

Do Sáu Giác Quan mà có Tiếp Xúc (xúc) 

Do Tiếp Xúc mà có Cảm Giác (thọ) 

Do Cảm Giác mà có Ham Muốn (ái) 

Do Ham Muốn mà có Níu Bám (thủ) 

Do Níu Bám mà có Tồn Tại (hữu) 

Do Tồn Tại mà có Tái Sinh (sinh) 

Do Tái Sinh mà có Già-Chết-Sầu-Đau-Bi-ưu-Não 

Nhu vậy là sự phát sinh của toàn bộ khô uẩn này. Đó gọi là 

Sự Thật Cao Quý về Nguyên Nhân của Khổ. 

Không vị than nào, không Phạm Thiên, 

Đã tạo ra vòng sinh tử này, 

Những hiện tượng trông vắng tuôn chảy, 

Do nhân duyên mà nên tất cả. 

(Trích trong Thanh Tịnh Đạo Luận XIX) 
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SN 12.51 Vị đệ tử nào với u Mê được diệt tận, với trí tuệ được sinh 

khởi, vị ấy không còn chủ ý các tạo tác thiện, không còn 
chủ ý các tạo tác bất thiện, hay không còn chủ ý các tạo tác 
tĩnh lặng. 

Từ "tạo tác” ở đây, được hiểu trong ngữ cảnh của Lý Duyên 
Khởi (Tuỳ Thuộc Phát Sinh), là chỉ đến những hoạt động có 
chủ ý, có thểlà thiện hoặc bất thiện, hay cụ thểhan đó chính 
là những hành động tạo ra Nghiệp. Ba loại tạo tác đã đê cập ở 
văn bản trên, chúng bao hàm tất cả các hoạt động tạo nghiệp 
ở mọi tầng của ý thức và ở mọi giới của sự tồn tại. "Tạo tác 
thiện" vưon tới cả tầng sắc Giới, trong khi "Tạo tác tĩnh 
lặng" thì chỉ bó hẹp trong tầng Vô sắc Giới. 

SN12.1 Vậy nên, nhờ sự chấm dứt và biến mất hoàn toàn của u 
Mê, Tạo Tác được chấm dứt; nhò sự biến mất của Tạo 
Tác, Ý Thức được chấm dứt; nhò sự biến mất của Ý Thức, 
Thân Tâm được chấm dứt; nhò sự biến mất của Thân 
Tâm, Sáu Giác Quan được chấm dứt; nhò sự biến mất của 
Sáu Giác Quan, Tiếp Xúc được chấm dứt; nhò sự biến 
mất của Tiếp Xúc, Cảm Giác được chấm dứt; nhò sự biến 
mất của Cảm Giác, Ham Muốn được chấm dứt; nhò sự 
biến mất của Ham Muốn, Níu Bám được chấm dứt; nhò 
sự biến mất của Níu Bám, Tồn Tại được chấm dứt; nhò 
sự biến mất của Tồn Tại, Tái Sinh được chấm dứt; nhò sự 
biến mất của Tái Sinh, Già-Chết-Sầu-Đau-Bi-ưu-Não 
được chấm dứt. Như vậy là sự chấm dứt của toàn bộ khổ 
uẩn này. Đó gọi là Sự Thật Cao Quý về Sự Chấm Dứt của 
Khổ. 

NGHIỆP TÁC THÀNH TÁI SINH 

DN 9 Quả thực, các chúng sinh do bị u mê chôn vùi, do bị ham 

muốn trói buộc, luôn đi tìm những vui thích mói ở chỗ 
này chỗ khác, bởi thế mà sự tái sinh liên tục được tác 
thành. 
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Và với nghiệp được làm bởi tham sân si, có nguồn gốc, 
nguyên nhân và phát sinh bởi chúng: nghiệp này sẽ chín 
muồi ở bất cứ nơi nào chúng sừih hiện hữu. Và ở bất cứ nơi 
nào nghiệp của họ chm muồi, thì tại nơi đó họ cảm nhận quả 
báo của nghiệp ấy. Dù là ngay trong đời hiện tại, hay trong 
đời sống kế tiếp, hay trong các đời sau nữa. 

Sự CHẤM DỨT CỦA NGHIỆP 

Tuy nhiên, với sự diệt tận của u mê, với sự sinh khởi của trí 
tuệ, với sự chấm dứt của ham muốn, sẽ không còn nữa là sự 
tái sinh trong tương lai. 

Những nghiệp không làm bởi tham sân si, không có nguồn 
gốc, nguyên nhân hay phát sinh bởi chúng: những nghiệp 
ấy, nhờ sự dứt bỏ của tham sân si, thì đã được đoạn diệt, cắt 
sạch tận gốc rễ, như thân cây nhô khỏi đất, bị phá huỷ, bị 
làm cho không mọc trở lại được nữa. 

Vê phương diện này, một người có thê chân chánh nói đến 
Ta như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương về đoạn diệt, Ngài 
thuyết giảng về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy". 
Và đúng thực là ta có thuyết giảng về đoạn diệt—đó là sự 
đoạn diệt của tham lam, hận thù và u mê, đó là sự đoạn diệt 
của ác pháp, bất thiện pháp, và cả vô số những tai ương 
khác. 

Lý Duyên Khởi hay Sự Tuỳ Thuộc Phát Sinh, là giáo lý vê sự 
phụ thuộc nhẫn duyên của mọi hiện tượng tinh thần-vật chất. 
Cùng với giáo lý vô ngã, chúng hĩnh thành nên một ríên tảng 
không thể thiêu cho sự nhận thức rõ ràng và hiểu biêí thực thụ 
về những lời dạy của Đức Phật. Chúng chỉ cho ta thây, rằng 
những tiên trĩnh tâm lý và vật lý, mà theo quy ước được gọi với 
những tên như người, động vật, v.v..., chúng không tĩnh cờ 
ngẫu nhiên, vu vơ xuất hiện, mà là kết quả của nguyên nhân và 
điêu kiện. Trên hêi, Lý Duyên Khởi giải thích cho ta nguyên do 
của tái sinh và khổ đau là bởi tuỳ thuộc vào điêu kiện, vào nhân 
duyên; và phần sau của nó đã chỉ cho ta thây, rằng nếu các 
nhân duyên đó đã được dứt bỏ, thì mọi đau khổ cũng phải biên 
mất: Vậy nên Lý Duyên Khởi cũng dùng để làm sáng tỏ Sự 
Thật Cao Quý thứ hai và thứ ba, bằng việc giải thích chúng 
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theo quan hệ nhân quả, từ gốc đẽn ngọn, trình bày chúng theo 
một thểthức triết học. 


Biểu đô dưới đây cho ta một cái nhìn lướt qua vê 12 chuỗi 
nhân duyên trải dài qua ba đời sống liên tiêp ở quá khứ, hiện 
tại, và tưang lai. 


Đời sống 
Quá khứ 

1 u Mê (vô minh) 

2 Tạo Tác (hành) 

Tiến trình Nghiệp 

5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10 


3 Ý Thức (thức) 

4 Thân Tâm 



(danh sắc) 

Tiến trình Tái Sinh 


5 Sáu Giác Quan 
(lục căn) 

6 Tiếp Xúc (xúc) 

5 quả: 3-7 

Đời sống 

7 Cảm Giác (thọ) 


Hiện tại 


8 Ham Muốn (ái) 



9 Níu Bám (thủ) 

10 Tồn Tại (hữu) 

Tiến trình Nghiệp 

5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10 

Đời sống 

11 Tái Sinh (sinh) 

Tiến trình Tái Sinh 

Tưong lai 

12 Già-Chết (lão-tử) 

5 quả: 3-7 


Mắt xích 1-2, cùng với 8-10, đại diện cho tiến trình Nghiệp, 
bao gồm năm "nghiệp nhân " của tái sinh. 

Mắt xích 3-7 cùng với 11-12, đại diện cho tìêh trĩnh Tái Sinh, 
bao gồm năm "nghiệp quả". 
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Điêu phù hợp tương tự cũng được nhắc đêh trong bộ "Phân 
tích Đạo" thuộc Tiểu Bộ Kinh: 

Năm nhân ở quá khứ, 

Năm quả ở hiện tại, 

Năm nhân giờ ta gieo, 

Năm quả ta sẽ hái. 

{Trích trong Thanh Tịnh Đạo Luận XVII) 
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Chi Phần Thứ Hai 

CHÁNH Tư DUY 
(Suy nghĩ đúng) 


Và này, thế nào là Chánh Tư Duy? 

1. Tư duy không có tham dục 

2. Tư duy không có sân hận 

3. Tư duy không có ác hại 
Như vậy gọi là Chánh Tư Duy. 

CHÁNH Tư DUY THẾ TỤC VÀ XUẤT THẾ 
Và này, Chánh Tư Duy, Ta nói có hai loại: 

1. Tư duy không có tham dục, không có sân hận, không có 
ác hại—đây gọi là "Chánh Tư Duy thế tục", cho quả lành, 
cho quả thế tục. 

2. ớ đây, bất cứ điều gì thuộc về suy tư, suy xét, suy ngẫm, 
suy luận, suy nghiệm, tư duy—khiến tâm trở nên cao quý, 
cái tâm lúc này rút ra khỏi thế giói và liên hệ vói con đường, 
con đường thánh được theo đuổi—những "hoạt động ngôn 
ngữ" này của tâm, được gọi là "Chánh Tư Duy xuất thế", 
không thuộc thế tục, siêu thê^ liên hệ vói con đường. 

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHI PHẦN KHÁC 
ớ đây, một người hiểu biết tà tư duy là tà tư duy và hiểu 
biết chánh tư duy là chánh tư duy, người ấy tu tập "Chánh 
Tri Kiến" {chi phần thứ nhất). Một người nỗ lực từ bỏ tà tư 
duy và nỗ lực thành tựu chánh tư duy, người ấy tu tập 
"Chánh Tinh Tấn" {chi phần thứ ổ). Một người chú tâm từ bỏ 
tà tư duy và chú tâm thành tựu chánh tư duy, người ấy tu 
tập "Chánh Niệm" {chi phần thứ 7). Bởi vậy, có ba điều luôn 
đi cùng và đi theo Chánh Tư Duy, đó là "Chánh Tri Kiến", 
"Chánh Tinh Tấn", và "Chánh Niệm". 
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Chi Phần Thứ Ba 

CHÁNH NGỮ 
(Lời nói đúng) 


Và này, thế nào Chánh Ngữ? 

TRÁNH XA NÓI DỐI 

1. ớ đây, một người từ bỏ nói dối, tránh xa nói dối, người ấy 
nói những lời chân thật, trung thực, chắc chắn, đáng tin cậy, 
không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. ớ nơi hội 
họp hay đến chỗ đông người, giữa những người thân hay tại 
các đoàn hội, hay đến giữa các vưong tộc, khi bị gọi ra làm 
chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì người 
biết". Nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không biết". Nếu 
biết, người ấy nói: "Tôi biết". Hay nếu không thấy, người ấy 
nói: "Tôi không thấy". Nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". 
Như vậy lời nói của người ấy không trở thành sự cố tình dối 
trá, nguyên nhân không phải vì mình, không phải vì người, 
không phải vì một vài quyền lợi gì. 

TRÁNH XA NÓI LỜI CHIA RẼ 

2. Người ấy từ bỏ nói lời chia rẽ, tránh xa nói lời chia rẽ, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói để gây chia rẽ ở chỗ 
kia; nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói đê gây chia rẽ ở 
chỗ này. Như vậy người ấy làm hòa hợp những người mâu 
thuẫn, làm bền vững những người hòa hợp, vui vẻ trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

TRÁNH XA NÓI LỜI ĐỘC Ác 

3. Từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, người ấy nói 
những lời hiền hòa, êm tai, dễ mến, chạm đến tấm lòng, tao 
nhã, thân thiện, đẹp lòng nhiều người, người ấy nói những 
lời như vậy. 

Trong Trung bộ Kinh 21, Đức Phật nói như sau: "Ngay cả, này 
các Tỳ-kheo, khi những kẻ sát nhân và đạo tặc dùng lưỡi cưa cắt 


AN 10.176 
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bỏ tứ chi của các người, những ai khởi lên dù chỉ một ác niệm 
thì người đó cũng không thực hành lời dạy của Ta. Vậy nên 
các người hãy tu tập như sau: "Không lo âu là tâm chúng ta, 
những lời ác sẽ không nói bởi ta, dãy tĩnh thương và lòng nhân 
ái, tâm ta sẽ toả đi khắp bôh phương, với tâm lòng vô biên cao 
thượng, không thù hận và không còn ác tâm". 

TRÁNH XA NÓI LỜI PHÀM PHIẾM 

AN 10.176 Từ bỏ nói lời phàm phiếm, tránh xa nói lời phàm phiếm, 
người ấy nói đúng thời, nói đúng sự thực, nói những lời có 
ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp và đức hạnh, nói 
những lời đáng được gìn giữ, hợp thời thuận lý, có mạch lạc 
hệ thống, liên hệ đến mục đích. 

Như vậy gọi là Chánh Ngữ. 


CHÁNH NGỮ THẾ TỤC VÀ XUẤT THẾ 
MN 117 Và này, Chánh Ngữ, Ta nói có hai loại: 

1. Tránh xa nói dối, tránh xa nói lời chia rẽ, tránh xa nói lời 
độc ác, tránh xa nói lời phàm phiếm—đây gọi là "Chánh 
Ngữ thế tục", cho quả lành, cho quả thế tục. 

2. Những sự từ bỏ bốn loại tà ngữ này, sự dứt bỏ, buông bỏ, 
xa ròi khỏi chúng—khiến tâm trở nên cao quý, cái tâm lúc 
này rút ra khỏi thế giói và liên hệ vói con đường, con đường 
thánh được theo đuổi—đó được gọi là "Chánh Ngữ xuất 
thế", không thuộc thế tục, siêu thế, liên hệ vói con đường. 

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHI PHẦN KHÁC 
ớ đây, một người hiểu biết tà ngữ là tà ngữ và hiểu biết 
chánh ngữ là chánh ngữ, người ấy tu tập "Chánh Tri Kiến" 
{chi phần thứ nhất). Một người nỗ lực từ bỏ tà ngữ và nỗ lực 
thành tựu chánh ngữ, người ấy tu tập "Chánh Tinh Tấn" {chi 
phần thứ 6). Một người chú tâm từ bỏ tà ngữ và chú tâm 
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thành tựu chánh ngữ, người ấy tu tập "Chánh Niệm" {chi 
phần thứ 7). Bởi vậy, có ba điều luôn đi cùng và đi theo 
Chánh Ngữ, đó là "Chánh Tri Kiến", "Chánh Tinh Tấn", và 
"Chánh Niệm". 
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AN 10.176 


MN117 


Chi Phần Thứ tư 

CHÁNH NGHIỆP 
(Hành động đúng) 


Và này, thế nào là Chánh Nghiệp? 

TRÁNH XA SÁT SINH 

1. ớ đây, một người từ bỏ giết hại các sinh vật, tránh xa sự 
giết hại các sinh vật. Bỏ gậy, bỏ kiếm, biết hô thẹn, có lòng 
từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và 
muôn loài. 

TRÁNH XA TRỘM CẮP 

2. Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của 
không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, 
hoặc tại rừng núi, nếu không cho người ấy, người ấy không 
lấy với ý niệm trộm cắp. 

TRÁNH XA TÀ DÂM 

3. Người ấy từ bỏ tình dục bất chứih, tránh xa sự tình dục 
bất chứih, không bất chứih với hạng nữ nhân có mẹ che chở, 
có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che 
chở, người đã có chồng, người phạm tội, cho đến cả những 
nữ nhân đã được kén gả. 

Như vậy gọi là Chánh Nghiệp. 

CHÁNH NGHIỆP THẾ TỤC VÀ XUẤT THẾ 
Và này, Chánh Nghiệp, Ta nói có hai loại: 

1. Tránh xa sát sũih, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm— 
đây gọi là "Chánh Nghiệp thế tục", cho quả lành, cho quả 
thế tục. 

2. Những sự từ bỏ ba loại tà nghiệp này, sự dứt bỏ, buông bỏ, 
xa rời khỏi chúng—khiến tâm trở nên cao quý, cái tâm lúc 
này rút ra khỏi thế giới và liên hệ với con đường, con đường 
thánh được theo đuổi—đó được gọi là "Chánh Nghiệp xuất 
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thế", không thuộc thế tục, siêu thế, liên hệ với con đuờng. 

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHI PHẦN KHÁC 
ớ đây, một nguời hiểu biết tà nghiệp là tà nghiệp và hiểu 
biết chánh nghiệp là chánh nghiệp, nguời ấy tu tập "Chánh 
Tri Kiến" {chi phần thứ nhất). Một nguời nỗ lực từ bỏ tà 
nghiệp và nỗ lực thành tựu chánh nghiệp, nguời ấy tu tập 
"Chánh Tinh Tấn" {chi phần thứ ổ). Một nguời chú tâm từ bỏ 
tà nghiệp và chú tâm thành tựu chánh nghiệp, nguời ấy tu 
tập "Chánh Niệm" {chi phần thứ 7). Bởi vậy, có ba điều luôn 
đi cùng và đi theo Chánh Nghiệp, đó là "Chánh Tri Kiến", 
"Chánh Tinh Tấn", và "Chánh Niệm". 
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Chi Phần Thứ năm 

CHÁNH MẠNG 
(Mưu sinh đúng) 


DN 22 Và này, thế nào là Chánh Mạng? 

1. ớ đây, vị Thánh đệ tử từ bỏ sự mưu sinh sai trái, tự nuôi 
sống bản thân một cách chân chánh, như vậy gọi là Chánh 
Mạng. 

Trong Trung Bộ Kinh 117 có nói: "Lừa đảo, gian trá, mê tín, 
mưu gian, lây lợi cầu lợi; như vậy, này các Tỳ-kheo, là tà mạng" 
Và trong Tăng Chi Bộ Kinh 5.177 có nói: "Có năm nghề buôn 
bán này, một người đệ tử không nên làm. Thê'nào là năm? 
Buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán 
rượu, buôn bán chất độc." 

ớ đây tính cả những nghề nghiệp như là nghề lính, nghề đánh 
cá, nghề săn bắn, v.v... 

CHÁNH MẠNG THẾ TỤC VÀ XUẤT THẾ 
MN 117 Và này, Chánh Mạng, Ta nói có hai loại: 

1. ớ đây, vị Thánh đệ tử từ bỏ sự mưu sinh sai trái, tự nuôi 
sống bản thân một cách chân chánh—đây gọi là "Chánh 
Nghiệp thế tục", cho quả lành, cho quả thế tục. 

2. Sự từ bỏ các tà mạng này, sự dứt bỏ, buông bỏ, xa ròi khỏi 
chúng—khiến tâm trở nên cao quý, cái tâm lúc này rút ra 
khỏi thế giói và liên hệ vói con đường, con đường thánh 
được theo đuổi—đó được gọi là "Chánh Mạng xuất thế", 
không thuộc thế tục, siêu thê^ liên hệ vói con đường. 

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHI PHẦN KHÁC 
ớ đây, một người hiểu biết tà mạng là tà mạng và hiểu biết 
chánh mạng là chánh mạng, người ấy tu tập "Chánh Tri 
Kiến" (chi phan thứ nhất). Một người nỗ lực từ bỏ tà mạng và 
nỗ lực thành tựu chánh mạng, người ấy tu tập "Chánh Tinh 
Tấn" (chi phần thứ 6). Một người chú tâm từ bỏ tà mạng và 
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chú tâm thành tựu chánh mạng, người ấy tu tập "Chánh 
Niệm" (chi phần thứ 7). Bởi vậy, có ba điều luôn đi cùng và đi 
theo Chánh Mạng, đó là "Chánh Tri Kiến", "Chánh Tinh 
Tấn", và "Chánh Niệm". 
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Chi Phần Thứ sáu 

CHÁNH TINH TẤN 
(Nỗ lực đúng) 


AN 4.13-14 Và này, thế nào là Chánh Tinh Tấn? 

Có Bốn Nỗ Lực này; nỗ lực phòng tránh, nỗ lực dứt bỏ, nỗ 
lực phát triển, và nỗ lực gìn giữ. 

1. NỖ Lực PHÒNG TRÁNH 

Và này, thế nào là nỗ lực phòng tránh? ớ đây vị đệ tử khoi 
dậy ý chí, nỗ lực, cố gắng, tinh tấn, ra sức đê phòng tránh 
các ác, các bất thiện pháp chưa sinh, khiến chúng không 
được sinh khởi. 

Như vậy, khi nhận biết một hình ảnh vói mắt, một âm thanh 
vói tai, một mùi hưong vói mũi, một mùi vị vói lưõi, một 
xúc chạm vói thân, một ý niệm vói tâm, vị ấy không nắm 
giữ tưóng chung, không nắm giữ tưóng riêng. Những 
nguyên nhân gì, mà khi các giác quan không được kiềm chế, 
khiến cho các mong mỏi muộn phiền, các ác bất thiện pháp 
được khởi lên, vị ấy phòng tránh những nguyên nhân ấy, và 
kiềm chế, phòng hộ các giác quan của mình. 

Nhò sở hữu sự "phòng hộ của các giác quan" cao quý này, 
vị ấy được hưởng an lạc, nội tâm không có lầm lỗi. 

Như vậy gọi là nỗ lực phòng tránh. 

2. NỖ Lực DỨT Bỏ 

Và này, thế nào là nỗ lực dứt bỏ? ớ đây vị đệ tử khoi dậy ý 
chí, nỗ lực, cố gắng, tinh tấn, ra sức đê dứt bỏ các ác, các bất 
thiện pháp đã sinh, khiến chúng được diệt trừ. 

Vị ấy không chấp nhận bất kỳ suy nghĩ nào về tham dục, 
sân hận, hay bất kỳ các ác, các bất thiện pháp nào mà có thê 
đã được khởi lên. Vị ấy dứt bỏ, xua đuổi, và diệt trừ chúng, 
làm cho chúng được biến mất. 
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NĂM PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ NHỮNG SUY NGHĨ XẤU 
Nếu ở đây, vị đệ tử khi đang chú tâm và đê ý đến một đối MN 20 
tượng nào đó, và bởi thế mà khởi lên ở vị đệ tử những suy 
nghĩ xấu ác và bất thiện liên hệ đến tham sân si, thì vị đệ tử 
khi ấy cần làm như sau: (1) Chú tâm và đê ý đến một đối 
tượng khác, trái ngược với đối tượng kia, liên hệ đến thiện 
và tốt lành. (2) Quán chiếu về những khô sở và tai ưong của 
các suy nghĩ này: "Đúng thực làm sao! Bất thiện là những 
suy nghĩ này! Tội lỗi là những suy nghĩ này! Mang đến khô 
đau là những suy nghĩ này!"; (3) Không đê ý và quan tâm 
một chút nào đến những suy nghĩ này; (4) Chú tâm đê làm 
ngung lặng các nguyên nhân tạo tác của những suy nghĩ 
này; (5) Nghiến răng chặt họng, vị ấy dùng hết sức chí đê đè 
nén, kiềm chế, và nhô tận những suy nghĩ này. 

Như vậy gọi là nỗ lực dứt bỏ. 

3. NỖ Lực PHÁT TRIỂN 

Và này, thế nào là nỗ lực phát triển? ớ đây vị đệ tử khoi dậy AN 4.13-14 
ý chí, nỗ lực, cố gắng, tinh tấn, ra sức đê phát triển các thiện 
pháp chưa sinh, làm cho chúng được sinh khởi. 

Như vây vị ấy phát triển bảy "Chi Phần Giác Ngộ" {thâĩ giác 
chi), dựa vào viễn ly, buông xả, lặng tắt, và đưa đến giải 
thoát, đó là: "Chánh Niệm", "Phân Biệt các Pháp", "Tinh 
Tấn", "Niềm Vui", "Khinh An", "Định Tĩnh", và "Quân Bình". 

Như vậy gọi là nỗ lực phát triển. 
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MN70 


AN 4.14 


4. Nỗ Lực GÌN GIỮ 

Và này, thế nào là nỗ lực gìn giữ? ớ đây vị đệ tử khơi dậy ý 
chí, nỗ lực, cố gắng, tinh tấn, ra sức đê gìn giữ các thiện 
pháp đã sinh, làm cho chúng không bị mất đi, làm cho 
chúng được duy trì, được tăng trưởng, được hoàn toàn phát 
triển. 

Chắng hạn, vị ấy giữ tâm của mình vào một đề mục thiền 
định thuận lợi đã được khởi lên, như là: hình tưởng về bộ 
xương, hình tưởng về tử thi nhúc dời, tử thi xanh bầm, tử 
thi thối rữa, tử thi nứt toác, tử thi trương phình. 

Như vậy gọi là nỗ lực gìn giữ. 

Thực sự, với vị đệ tử đã có được lòng tin đối với Giáo Pháp, 
đã thâm nhập được lời dạy của bậc Đạo Sư, sẽ là phải khi 
nghĩ: "Dầu thịt nát xương tan, dầu gân khô máu cạn; cho 
đến mãi chừng nào, ta còn chưa chiing đạt; thì những gì cần 
làm, với kiên trì tinh tấn; thì những gì cần làm, với nỗ lực 
trượng phu; Ta sẽ làm tất cả! Ta sẽ không từ bỏ!" 

Như vậy gọi là Chánh Tinh Tấn. 

Phòng tránh và dứt bỏ, 

Phát triển và g'm giữ: 

Bốn loại nỗ lực này, 

Được người thân của Trời, 

Chính Ngài đã thuyết giảng, 

Những ai với nhiệt tâm, 

Sẽ đoạn tận khô đau. 
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Chi Phần Thứ bảy 

CHÁNH NIỆM 
(Chú tâm đúng) 


Và này, thế nào là Chánh Niệm? 

BỐN NỀN TẢNG CỦA CHÁNH NIỆM 
(Tứ niệm xứ) 

Đây là con đường trực tiếp cho sự thanh tịnh của chúng 
sinh, cho sự vượt thoát khỏi sầu muộn và bi thán, cho sự 
chấm dứt khỏi đón đau và ưu phiền, cho sự thành tựu 
chánh đạo, cho sự chiing ngộ Niết Bàn. Đó chính là Bốn Nên 
Tảng của Chánh Niệm. Và thế nào là bốn? 
ớ đây, vị đệ tử sống thực hành quán thân trong thân, quán 
cảm giác trong cảm giác, quán tâm trong tâm, quán pháp 
trong các pháp; vói nhiệt tâm, tỉnh giác, và chánh niệm, bỏ 
đi mọi tham ái và rru tư dành cho đòi. 

1. QUÁN CHIẾU VỀ THÂN 

Và này, thế nào là vị đệ tử sống thực hành quán thân trong 
thân? 

QUÁN HOI THỞ RA - HOI THỞ VÀO 
(Quán niệm hơi thở) 

ớ đây, vị đệ tử đi đến một khu rừng, hoặc đến một gốc cây, 
hay đến một noi thanh vắng, vị ấy ngồi xuống, vói chân 
khoanh, lung thắng, và an trú chánh niệm trước mặt. Vói 
chánh niệm, vị ấy thở vào; vói chánh niệm, vị ấy thở ra. Khi 
thở vào dài, vị ấy biết: "Ta thở vào dài"; Khi thở ra dài, vị ấy 
biết: "Ta thở ra dài"; Khi thở vào ngắn, vị ấy biết: "Ta thở vào 
ngắn"; Khi thở ra ngắn, vị ấy biết: "Ta thở ra ngắn"; "Cảm 
nhận toàn bộ hoi thở, ta sẽ thở vào"—vị ấy tu tập; "Cảm 
nhận toàn bộ hoi thở, ta sẽ thở ra"—vị ấy tu tập; "An lặng 
hoi thở, ta sẽ thở vào"—vị ây tu tập; "An lặng hơi thở, ta sẽ 
thở ra" —vị ấy tu tập. 
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Và như thế vị ấy sống thực hành quán hơi thở ở trong thân, 
dù là với mình hay với người hay với cả hai, vị ấy quán sự 
bắt đầu của hơi thở, quán sự kết thúc của hơi thở, hoặc quán 
sự bắt đầu và kết thúc của hơi thở. Hoặc vị ấy duy trì niệm: 
"Có hơi thở đây", chỉ với mục đích hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. 

"Có hơi thở đây", nhưng không có một chúng sinh, một cá 
nhân, một đàn hà, một đàn ông, một bản ngã hay lầ hất kỳ cái 
gì thuộc vê bản ngã, hay không có một người hoặc hất cứ thứ gì 
thuộc về một người”. (Chú giải) 

Và vị ấy sống không phụ thuộc, không dính mắc vào bất cứ 
thứ gì trên đời. Như vậy gọi là vị đệ tử sống thực hành quán 
thân trong thân. 

Chánh niệm về hơi thở là một trong những phương pháp thực 
hành thiên định quan trọng nhất. Nó có thể được dùng cho sự 
phát triển của Định (bình lặng), tức là cho sự chứng đạt hôn 
Tâng Thiên (xem trang 74), cho sự phát triển của Tuệ, hoặc 
cho sự kêi hợp của cả hai pháp tu tập. ớ đây, khi ta đang nói về 
Tứ Niệm Xứ, mục đích chủ yêu của nó là đểphát triển sự tĩnh 
lặng và tập trung như là bước chuẩn bị cho việc tu tập tuệ 
quán, và có thể được mô tả như ở dưới đây. 

Sau khi đã đạt được một mức độ nhất định của sự bĩnh lặng và 
tập trung, nhờ bởi việc thực hành đêu đặn chánh niệm vê hơi 
thở, vị hành giả ti^ tục đi đên phân tích nguồn gôc của hơi 
thở. Vị ây thày rằng cả hơi thở vào, hơi thở ra đêu phụ thuộc 
vào cơ thểmà được tạo nên bởi bôn yếu tô'vật chất và vô sô'các 
hiện tượng vật lý liên quan, chẳng hạn như năm giác quan, 
v.v... Do phụ thuộc vào năm tiêp xúc giác quan mà có sự phát 
sinh của ý thức, và cùng với nó là ba uẩn còn lại, cảm giác, ký 
ức, và suy nghĩ. Và bởi vậy, vị hành giả thây rõ rằng: "Không 
có một thực thể cái tôi hay bản ngã nào trong cái được gọi là 
"Ta" này cả, mà đó chỉ là những tiến trĩnh tâm lý và vật lý 
phụ thuộc vào vô sô'các điêu kiện khác nhau". 
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Do đó vị ây quán chiêli "ha đặc tướng của sự tồn tại" vào 
những hiện tượng này, để hiểu tường tận bản chất của 
chúng là vô thường, khô’, và vô ngã. 

BỐN Tư THẾ 

Lại nữa, vị đệ tử, khi đang đi, vị ấy biết: "Ta đang đi"; khi 
đang đứng, vị ấy biết: "Ta đang đứng"; Khi đang ngồi, vị ấy 
biết: "Ta đang ngồi; Khi đang nằm, vị ấy biết: "Ta đang 
nằm". Bất kê cơ thê được sử dụng như thế nào, vị ấy biết rõ 
cơ thể được sử dụng như thế ấy. 

Vị đệ tử biêi rằng không có một chúng sinh, hay một thực ngã 
nào mà đang đi, đang đứng, v.v... chẳng qua là nhờ cách diễn 
đạt ngôn ngữ mà một người nói: "Tôi đứng", "Tôi đi", v.v... 

CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC 

Lại nữa, vị đệ tử, khi đi tới đi lui, vị ấy hoàn toàn tủih giác; 
khi nhìn trước nhìn sau, vị ấy hoàn toàn tỉnh giác; khi co tay 
duỗi tay, vị ấy hoàn toàn tỉnh giác; khi mặc y áo và mang 
theo y bát, vị ấy hoàn toàn tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, 
nếm, vị ấy hoàn toàn tỉnh giác; khi đại tiện, tiểu tiện, vị ấy 
hoàn toàn tủih giác; Khi đi, điing, ngồi, nằm, vị ấy hoàn toàn 
từih giác. 

Trong mọi hoạt động mà mình lầm, vị đệ tử luôn tỉnh giác: 1. 
vê ý định của mình, 2. vê lợi ích của mình, 3. vê nghĩa vụ của 
mình, 4. vê thực tại. 

QUÁN Sự BẤT TỊNH 
(Quán sự ô uế của cơ thế) 

Lại nữa, vị đệ tử quán chiếu thân này, dưới từ gót chân trở 
lên, hên từ đỉnh đầu trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy 
bởi rất nhiều những thứ bất tịnh và ô uế: "Trong thân này, 
đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, 
nước mỡ, nước miếng, nhầy xoang mũi, dịch khớp xương, 
nước tiểu." 
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Giống như một cái bao chứa đầy các loại hạt như hạt gạo, 
hạt thóc, hạt đậu xanh, hạt đậu tưong, hạt vừng, hạt gạo lức. 
Một người vói mắt sáng, đổ các loại hạt ấy ra và quan sát: 
"Đây là hạt gạo, hạt thóc, hạt đậu xanh, hạt đậu tưong, hạt 
vùng, hạt gạo lức". Cũng như vậy, là cách vị đệ tử quán 
chiếu cái thân này. 

PHÂN TÍCH BỐN YẾU Tố 
(Tứ đại) 

Lại nữa, vị đệ tử quán thân này, dù nó điing yên hay 
chuyên động, đối vói các yếu tố: "Trong thân này có yếu tố 
rắn, yếu tố lỏng, yếu tố khí, và yếu tố nhiệt". Giống như một 
người mô thịt có tay nghê hoặc người thợ học việc của 
người ấy, sau khi đã cắt tiết con bò và cắt xẻ thịt chia thành 
nhiều phần, rồi đem đến ngồi bán ở ngã tư đường. Cũng 
như vậy, là cách vị đệ tử quán thân này đối vói các yếu tố. 
Trong Thanh Tịnh Đạo Luận XI, sự so sánh này được giải 
thích như sau: 

Cũng như một người mổ thịt nuôi một con bò, người âý đem 
nó tới lò thịt, trói nó lại và làm thịt nó, rồi nhìn vào con bô đã 
bị giết. Và trong toàn bộ khoảng thời gian đó, người ây vẫn còn 
ý niệm vê "con bòNhưng ngay khi người ây đã cắt thịt con 
bò ra, chia nó thành nhữu phần rồi đem đi bán, thì ý niệm về 
"con bò" trong đãu người ây đã biên mất, và ý niệm vê "miếng 
thịt" xuất hiện. Người âý không nghĩ rằng mình đang bán 
"bò" hay khách đang mua "bò”, mà chỉ nghĩ là miêhg thịt đang 
được mua và bán. Cũng tương tự, ở một người ít học phàm 
phu, dù là xuât gia hay tại gia, các ý niệm về "chúng sinh", 
"người", hay "cá nhân" sẽ không dừng lại cho đên khi người 
ấy đã phân tích ở trong tâm trí những phần cơ thể của mình, 
dù đi hay đứng, và quán chiếu đôĩ với các yếu tô'cấu thành nên 
chúng. Sau khi đã thực hành như vậy, những ý niệm vê một 
"cá nhân", v.v... sẽ biêh mất, và tâm người ây sẽ được an trú 
(thiêi lập) vững vầng trên bốn yêỉi tô'. 
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THIỀN QUÁN TỬ THI 

1. Lại nữa, cũng như khi vị đệ tử nhìn thấy một thi thê quăng 
bỏ ngoài nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy 
trương phình lên, xanh đen lại, nát thối ra. Và vị ấy quán cơ 
thê của chính mình: "Cơ thê của ta cũng có cùng bản chất như 
vậy, sớm muộn cũng như vậy, và không thê thoát khỏi bị như 
vậy". 

2. Lại nữa, cũng như khi vị đệ tử nhìn thấy một thi thê quăng 
bỏ ngoài nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu, 
kền kền ăn; hay bị các loài chó hoang, linh cẩu ăn, hay bị các 
loài côn trùng, sâu bọ ăn. Và vị ấy quán cơ thê của chính 
mình: "Cơ thê của ta cũng có cùng bản chất như vậy, sớm 
muộn cũng như vậy, và không thê thoát khỏi bị như vậy". 

3. Lại nữa, cũng như khi vị đệ tử nhìn thấy một thi thê quăng 
bỏ ngoài nghĩa địa, với các xương còn liên kết với nhau, còn 
dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại. 

4. Với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt 
nhtmg còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. 

5. Với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt và 
máu, còn được các đường gân cột lại. 

6. Chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này 
chỗ kia, ở đây là xương tay, ở kia là xương chân, ở đây là 
xương ống, ở kia là xương đùi, ở đây là xương hông, ở kia là 
xương sống, ở đây là xương đầu,... Và vị ấy quán cơ thê của 
chính mình: "Cơ thê của ta cũng có cùng bản chất như vậy, 
sớm muộn cũng như vậy, và không thê thoát khỏi bị như 
vậy". 

7. Lại nữa, cũng như khi vị đệ tử nhìn thấy một thi thể quăng 
bỏ ngoài nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc 

8. Chỉ còn là một đống xương trải qua năm tháng thời gian. 

9. Chỉ còn là những mẩu xương nát vụn trở về cát bụi. Và vị 
ấy quán cơ thê của chính mình: "Cơ thê của ta cũng có cùng 
bản chất như vậy, sớm muộn cũng như vậy, và không thê 
thoát khỏi bị như vậy". 
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Và như thế vị ấy sống thực hành quán cơ thê ở trong thân, 
dù là vói mình hay vói người hay với cả hai, vị ấy quán sự 
sinh ra của cơ thể, quán sự chết đi của cơ thể, hoặc quán sự 
sinh ra và chết đi của cơ thể. Hoặc vị ấy duy trì niệm: "Có cơ 
thê đây", chỉ với mục đích hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ấy sống không phụ thuộc, không dính mắc vào bất cứ 
thứ gì trên đời. Như vậy gọi là vị đệ tử sống thực hành quán 
thân trong thân. 

BẢO ĐẢM MƯỜI PHƯỚC LÀNH 

Khi sự quán chiếu về thân được thực hành, được trau dồi và 
phát ữiển, trở thành một phương tiện, trở thành một nền 
tảng, được thiết lập chắc chắn, được củng cố và được khéo 
hoàn thiện; thì mười phước lành này có thê được mong đợi: 

1. Vị ấy chinh phục được lòng ham muốn và bất mãn. Vị ấy 
không đê lòng bất mãn chinh phục được mình. Bất cứ khi 
nào lòng bất mãn khởi lên, vị ấy chinh phục được nó. 

2. Vị ấy chinh phục được nỗi khiếp đảm sợ hãi.Vị ấy không 
đê nỗi khiếp đảm sợ hãi chinh phục được mình. Bất cứ khi 
nào nỗi khiếp đảm sợ hãi khởi lên, vị ấy chinh phục được 
nó. 

3. Vị ấy chịu đựng được nóng và lạnh, đói và khát, gió và 
nắng, xúc chạm của ruồi, muỗi, và các loài rắn rết. Vị ấy 
kiên nhẫn chịu đựng những lời nói khó chịu và khó nghe, kê 
cả những đau đớn thân thể, cho dù chúng có thê đau nhói, 
thấu buốt, dữ dội, khó chịu, khó ưa, và nguy hiểm đến túih 
mạng. 

4. Vị ấy có thê dễ dàng, tùy theo ý muốn, không tốn sức lực, 
không khó khăn gì, chứng được bốn tầng Thiền - là những 
trạng thái tâm cao thượng và mang đến an lạc trong hiện tại. 

SÁU THẦN THÔNG 

5. Vị ấy chứng được nhiều loại thần thông khác nhau. 
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6. Với Thiên Nhĩ thanh tịnh, siêu nhân, vị ấy có thê nghe hai 
loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa hay ở gần. 

7. Vói tâm của mình, vị ấy có thê biết được tâm của các 
chúng sinh và của người khác. 

8. Vị ấy có thê nhó được các kiếp sống quá khứ. 

9. Vói thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy sự sống 
và sự chết của chúng sinh. Vị ấy biết rõ chúng sinh người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, 
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 

10. Vói sự diệt tận của ô nhiễm, sau khi tự mình giác ngộ vói 
chân trí tuệ, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại sự 
giải thoát thuần khiết của tâm, sự giải thoát nhò trí tuệ. 

Sáu phước lành cuôí (5-10) là những năng lực thần thông. 
Trong sô'chúng, năm cái đầu thuộc về thế tục, và có thể chứng 
đạt được ngay cả với một "phàm nhàn". Trong khi năng lực 
cuối cùng là xuất thế gian, và chỉ dành riêng cho bậc A-la-hán. 
Một người chi sau khi đã chứng đạt toàn bộ bốn tầng thiên thì 
mới có thể thành tựu trong việc đạt tới năm loại thần thông 
thê'tục. Có bốn loại "thần lực" (như ý túc) hay là bốn cơ sở để 
đắc thần thông, cụ thểlầ: chí lực, tấn lực, định lực, và tuệ lực. 

2. QUÁN CHIẾU CẢM GIÁC 

Và này, thế nào là vị đệ tử sống thực hành quán cảm giác 
trong cảm giác? 

ớ đây, khi cảm nhận các cảm giác, vị đệ tử đều biết: "Ta cảm 
nhận cảm giác dễ chịu", hay: "Ta cảm nhận cảm giác khó 
chịu", hay: "Ta cảm nhận cảm giác không-dễ-chịu-cũng- 
không-khó-chịu", hay: "Ta cảm nhận cảm giác dễ chịu thuộc 
về trần tục" hay: "Ta cảm nhận cảm giác dễ chịu không 
thuộc trần tục", hay: "Ta cảm nhận cảm giác khó chịu thuộc 
về trần tục", hay: "Ta cảm nhận cảm giác khó chịu không 
thuộc trần tục".... 
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Và như thế vị ấy sống thực hành quán cảm giác trong cảm 
giác, dù là với mình hay với người hay với cả hai, vị ấy quán 
sự xuất hiện của cảm giác, quán sự biến mất của cảm giác, 
hoặc quán sự xuất hiện và biến mất của cảm giác. Hoặc vị 
ấy duy ữì niệm: "Có cảm giác đây", chỉ vói mục đích hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không phụ thuộc, 
không dính mắc vào bất cứ thứ gì trên đòi. Như vậy gọi là 
vị đệ tử sống thực hành quán cảm giác trong cảm giác. 

Vị đệ tử hiểu rằng lôĩ biểu đạt "Tôi cảm thây" là không có giá 
trị ngoại trừ trong các quy tắc ứng xử thông thường; vị âý 
hiểu, theo nghĩa tuyệt đôị rằng chi có duy nhất các cảm giác, 
mà không có một cái tôi hay một người nào đó mà cảm nhận 
các cảm giác. 

3. QUÁN CHIẾU v'Ê TÂM 

Và này, thế nào là vị đệ tử sống thực hành quán tâm trong 
tâm? 

ớ đây, vị đệ tử biết tâm tham dục là tham dục, biết tâm 
không tham dục là không tham dục; biết tâm sân hận là sân 
hận, biết tâm không sân hận là không sân hận; biết tâm u 
mê là u mê, biết tâm không u mê là không u mê; biết tâm bó 
hẹp là bó hẹp, biết tâm tản mác là tản mác; biết tâm phát 
triển là phát triển, biết tâm không phát triển là không phát 
triển; biết tâm hữu hạn là hữu hạn, biết tâm vô thượng là vô 
thượng; biết tâm định tĩnh là định tĩnh, biết tâm bất định là 
bất định; biết tâm giải thoát là giải thoát, biết tâm không giải 
thoát là không giải thoát. 

"Tâm" ở đây được dùng để mô tả một tập hợp của những 
khoảnh khắc ý thức. "Tâm" trong trường hợp này đông nghĩa 
với "ý thức", và không nên được hiểu là "ý nghĩ". "Ý nghĩ" 
và "Suy nghĩ" thì tương ứng hơn cả là với "các hoạt động 
ngôn ngữ của tâm", mà vôh thuộc vê uẩn tạo tác, bao gồm: 
Tâm (tạo tác ý nghĩ) và Tứ (tư duy suy nghĩ). 
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Và như thế vị ấy sống thực hành quán tâm trong tâm, dù là 
với mình hay với người hay với cả hai, vị ấy quán sự smh ra 
của tâm, quán sự mất đi của tâm, hoặc quán sự sinh ra và 
mất đi của tâm. Hoặc vị ấy duy trì niệm: "Có tâm đây", chỉ 
vói mục đích hưóng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không phụ thuộc, không dúih mắc vào bất cứ thứ gì 
trên đòi. Như vậy gọi là vị đệ tử sống thực hành quán tâm 
trong tâm. 

2. QUÁN CHIẾU CÁC PHÁP 

Và này, thế nào là vị đệ tử sống thực hành quán pháp trong 
các pháp? 

ớ đây, vị đệ tử sống thực hành quán pháp trong các pháp 
đối vói "Năm Chướng Ngại". 

NĂM CHUỚNG ngại 
(Trìên cái) 

ớ đây vị đệ tử, khi trong mình có tham dục, vị ấy biết: 
"Trong ta có tham dục"; khi trong mình có sân hận, vị ấy 
biết: "Trong ta có sân hận"; khi ữong mình có hôn trầm thuỵ 
miên (lò đò uể oải), vị ấy biết: "Trong ta có hôn trầm thuỵ 
miên; khi trong mình có trạo cử hối quá (tán loạn lo âu), vị 
ấy biết: "Trong ta có trạo cử hối quá"; khi trong mình có nghi 
ngờ, vị ấy biết: "Trong ta có nghi ngờ", khi trong mình 
không có các chướng ngại này, vị ấy biết: "Trong ta không 
có các chướng ngại này". Vị ấy biết cách chúng sinh khởi, và 
khi chúng đã sinh khởi, vị ây biết cách đê vượt qua chúng. 
Hoặc nếu chúng chưa sinh khởi, vị ấy biết cách đê chúng 
không sinh khởi ữong tưong lai. 

Chẳng hạn với "Tham dục", nó được phát sinh do việc suy nghĩ 
không đúng đắn vê những điêu khả ái và hấp dẫn. Và có thể 
được ngăn chặn hởi sáu cách sau đây: Hướng sự chú ý vào một 
ý niệm gợi lên sự ghê tởm; quán sự hất tịnh của cơ thể; phòng hộ 
sáu giác quan; tiêì độ trong ăn uống; kết hạn với người lành, 
người trí; có sự hướng dẫn đúng. Tham dục và Sân hận được 
vĩnh viễn trừ bỏ với sự chứng đạt quả Bất Lai, còn "Phóng tâm" 
(Trạo cử) thì ở quả A-la-hán, và "Nghi ngờ" thì ở quả Dự Lưu. 
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NĂM UẤN 

Lại nữa, vị đệ tử sống thực hành quán pháp trong các pháp 
đối với "Năm Uẩn", ớ đây vị đệ tử biết được cơ thê là gì, 
cách nó sinh ra, cách nó mất đi. Vị ấy biết được cảm giác là 
gì, cách nó sinh ra, cách nó mất đi. Vị ấy biết được ký ức là 
gì, cách nó sinh ra, cách nó mất đi. Vị ấy biết được suy nghĩ 
là gì, cách nó sinh ra, cách nó mất đi. Vị ấy biết được ý thức 
là gì, cách nó sinh ra, cách nó mất đi. 

SÁU Cơ SỞ GIÁC QUAN 

Lại nữa, vị đệ tử sống thực hành quán pháp trong các pháp 
đối với "sáu cơ sở giác quan bên trong - bên ngoài", ớ đây, 
vị đệ tử biết được mắt và hình ảnh, biết được tai và âm 
thanh, biết được mũi và mùi hương, biết được lưỡi và mùi 
vị, biết được thân và xúc chạm, biết được tâm và ý niệm. Và 
vị ấy cũng biết được những ách trói buộc sinh ra bởi chúng. 
Vị ấy biết tại sao các ách trói buộc này sinh khởi, và khi 
chúng đã sinh khởi, vị ấy biết cách đê vượt qua chúng. Hoặc 
nếu chúng chưa sinh khởi, vị ấy biết cách đê chúng không 
sinh khởi trong tương lai. 

BẢY CHI PHẦN GIÁC NGỘ 
(Thất Giác Chi) 

Lại nữa, vị đệ tử sống thực hành quán pháp trong các pháp 
đối với "bảy chi phần giác ngộ", ớ đây vị đệ tử biết khi nào 
ở bản thân có các chi phần giác ngộ: "Chánh Niệm", "Phân 
Biệt các Pháp", "Tinh Tấn", "Niềm Vui", "Khinh An", "Định 
Tĩnh", "Quân Bình". Và vị ấy biết khi nào thì bản thân không 
có các yếu tố đó. Vị ấy biết cách chúng sinh khởi, và khi 
chúng đã sinh khởi, vị ấy biết cách tu tập đê chúng được 
hoàn toàn phát triển. 
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BỐN Sự THẬT CAO QUÝ 
(Tứ diệu đê) 

Lại nữa, vị đệ tử sống thực hành quán pháp trong các pháp 
đối với "Bốn Sự Thật Cao Quý". Vị ấy hiểu đúng sự thực về 
Khổ, hiểu đúng sự thực về Nguyên Nhân của Khổ, hiểu 
đúng sự thực về Sự Chấm Dứt của Khổ, hiểu đúng sự thực 
về Con Đuòng đua đến Sự Chấm Dứt của Khô. 

Và nhu thế vị ấy sống thực hành quán pháp trong các pháp, 
dù là vói mình hay vói nguòi hay vói cả hai, vị ấy quán sự 
phát sinh của các pháp, quán sự chấm dứt của các pháp, 
hoặc quán sự phát sũih và chấm dứt của các pháp. Hoặc vị 
ấy duy trì niệm: "Có pháp đây", chỉ vói mục đích huóng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không phụ thuộc, 
không dính mắc vào bất cứ thứ gì trên đòi. Nhu vậy gọi là 
vị đệ tử sống thực hành quán pháp trong các pháp. 

Và đây là con đuòng trực tiếp cho sự thanh tịnh của chúng 
sirửi, cho sự vuợt thoát khỏi sầu muộn và bi thán, cho sự 
chấm dứt khỏi đón đau và uu phiền, cho sự thành tựu 
chánh đạo, cho sự chứng ngộ Niết Bàn. Đó chính là bởi Bốn 
Nền Tảng Chánh Niệm này. 

Những phép quán của Tứ Niệm Xứ đêu liên hệ đến toàn hộ 
năm uẩn, cụ thể là: 1. Quán chiêu về thân, liên hệ với uẩn cơ 
thể; 2. Quán chiêu cảm giác, liên hệ với uẩn cảm giác; 3 . Quán 
chiếu vê tâm, liên hệ với uẩn ý thức; 4. Quán chiêu các pháp, 
liên hệ với uẩn ký ức và suy nghĩ. 

NIẾT BÀN NHỜ QUÁN NIỆM HƠI THỞ 
Chánh niệm về hoi thở, này các Đệ tử, nếu đuợc tu tập và MN118 
phát triển, mang lại quả lón, lợi ích lón, và sẽ làm thành tựu 
"Bốn Nên Tảng của Chánh Niệm". Bốn nền tảng chánh 
niệm, nếu đuợc tu tập và phát triển, mang lại quả lón, lợi ích 
lón, và sẽ làm thành tựu "Bảy Chi Phần Giác Ngộ". Bảy chi 
phần giác ngộ, nếu đuợc tu tập và phát triển, mang lại quả 
lón, lợi ích lón, và sẽ làm thành tựu "Trí Tuệ và Giải Thoát". 
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Và này, thế nào là Chánh niệm về hơi thở, khi được tu tập 
và phát triển, mang lại quả lớn, lợi ích lớn, và sẽ làm thành 
tựu bốn hên tảng của chánh niệm? 

I. ớ đây, bất cứ khi nào vị đệ tử với chánh niệm (1) thở vào 
hoặc thở ra một hơi dài, hay (2) thở vào hoặc thở ra một hơi 
ngắn, hay (3) tu tập thở vào hoặc thở ra trong khi đang cảm 
nhận toàn bộ hơi thở, hay (4) tu tập thở vào hoặc thở ra 
trong khi đang làm an lặng các tạo tác cơ thể (tức hơi thở) 
— thì lúc ấy, vị đệ tử sống thực hành quán 'thân ở trong 
thân', với nhiệt tâm, tỉnh giác, và chánh niệm, bỏ đi mọi 
tham ái và ưu tư dành cho đời. Bởi vì hơi thở ra-hơi thở vào, 
ta gọi đó là một hiện tượng về thân. 

II. Bất cứ khi nào vị đệ tử tu tập thở vào hoặc thở ra trong 
lúc đang cảm nhận (1) niềm vui (hỷ), hay (2) dễ chịu (lạc), 
hay (3) các tạo tác tâm lý, hay (4) trong khi đang làm an lặng 
các tạo tác tâm lý — thì lúc ấy, vị đệ tử sống thực hành quán 
'cảm giác trong cảm giác', với nhiệt tâm, tỉnh giác, và chánh 
niệm, bỏ đi mọi tham ái và rru tư dành cho đời. Bởi vì sự 
nhận thức toàn diện hơi thở ra-hơi thở vào, ta gọi đó là một 
hiện tượng về cảm giác. 

III. Bất cứ khi nào vị đệ tử tu tập thở vào hoặc thở ra (1) 
trong lúc đang cảm nhận tâm, (2) trong lúc đang làm hân 
hoan tâm, (3) trong lúc đang làm định tĩnh tâm, (4) trong lúc 
đang giải thoát trói buộc cho tâm — thì lúc ấy, vị đệ tử sống 
thực hành quán 'tâm trong tâm', với nhiệt tâm, tỉnh giác, và 
chánh niệm, bỏ đi mọi tham ái và uu tư dành cho đời. Bởi 
nếu không có chánh niệm và tỉnh giác, thời ta nói rằng 
không có một sự quán niệm về hơi thở. 

IV. Bất cứ khi nào vị đệ tử tu tập thở vào hoặc thở ra trong 
lúc đang quán chiếu về (1) sự vô thường, hay (2) sự ly tham, 
hay (3) sự lặng tắt, hay (4) sự buông xả — thì lúc ấy, vị đệ tử 
sống thực hành quán 'pháp trong các pháp', với nhiệt tâm. 
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tỉnh giác, và chánh niệm, bỏ đi mọi tham ái và ưu tư dành 
cho đời. Bởi sau khi đã thấy với trí tuệ, hiểu được sự từ bỏ 
của tham ái và ưu tư, vị ấy khéo nhìn mọi sự vói một niềm 
quân bình tuyệt đối. 

Và như vậy, khi chánh niệm về hoi thở được tu tập và phát 
triển, sẽ làm thành tựu Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm. 

Và này, thế nào là bốn nền tảng chánh niệm, nếu được tu 
tập và phát triển, mang lại quả lón, lợi ích lón, và sẽ làm 
thành tựu "Bảy Chi Phân Giác Ngộ"? 

1. ớ đây, vị đệ tử sống thực hành quán thân trong thân, 
quán cảm giác trong cảm giác, quán tâm trong tâm, quán 
pháp trong các pháp; vói nhiệt tâm, tỉnh giác, và chánh 
niệm, bỏ đi mọi tham ái và tru tư dành cho đòi — và lúc ấy, 
chánh niệm của vị đệ tử trở nên an trú và sáng suốt. Khi đó, 
chi phân giác ngộ "Chánh Niệm" được vị ấy thiết lập và phát 
triển, và nhò sự tu tập này mà chi phân giác ngộ ấy của vị 
đệ tử được đi đến thành tựu. 

2. Và ở đây, khi vị đệ tử đang an trú chánh niệm, vị ấy vói 
trí tuệ khéo quán sát, phân tích, và suy xét về các "pháp" — 
thì lúc ấy, chi phân giác ngộ "Phân Biệt các Pháp" được vị ấy 
thiết lập và phát triển, và nhò sự tu tập này mà chi phân 
giác ngộ ấy của vị đệ tử được đi đến thành tựu. 

3. Và ở đây, khi vị đệ tử đang vói trí tuệ khéo quán sát, phân 
tích, và suy xét về các pháp, sự tinh tấn của vị ấy trở nên 
mạnh mẽ và không thê lay chuyên—thì lúc ấy, chi phân giác 
ngộ "Tinh Tấn" được vị ấy thiết lập và phát triển, và nhò sự 
tu tập này mà chi phần giác ngộ ấy của vị đệ tử được đi đến 
thành tựu. 

4. Và ở đây, khi sự tinh tấn của vị đệ tử trở nên mạnh mẽ, 
một niềm vui phi vật chất được khởi lên ở vị ấy—thì lúc ấy, 
chi phân giác ngộ "Niềm Vui" được vị ấy thiết lập và phát 
triển, và nhò sự tu tập này mà chi phân giác ngộ ấy của vị 
đệ tử được đi đến thành tựu. 
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5. Và ở đây, khi tâm vị đệ tử tràn đầy niềm vui, thì thân thê 
và tâm trí của vị ấy trở nên khinh an—và lúc này, chi phần 
giác ngộ "Khinh An" được vị ấy thiết lập và phát triển, và 
nhờ sự tu tập này mà chi phần giác ngộ ấy của vị đệ tử được 
đi đến thành tựu. 

6. Và ở đây, khi thân thê khinh an và cảm nhận hạnh phúc, 
tâm của vị đệ tử trở nên định tĩnh—và lúc này, chi phần 
giác ngộ "Định Tĩnh" được vị ấy thiết lập và phát triển, và 
nhờ sự tu tập này mà chi phần giác ngộ ấy của vị đệ tử được 
đi đến thành tựu. 

7. Và ở đây, với tâm định tĩnh, vị ấy nhìn mọi sự với một 
niềm quân bình tuyệt đối — và lúc này, chi phần giác ngộ 
"Quân Bình" được vị ấy thiết lập và phát triển, và nhờ sự tu 
tập này mà chi phần giác ngộ ấy của vị đệ tử được đi đến 
thành tựu. 

Và như vậy, khi bốn nền tảng chánh niệm được tu tập và 
phát triển, sẽ làm thành tựu "Bảy Chi Phần Giác Ngộ". 

Và này, thế nào là bảy chi phần giác ngộ, nếu được tu tập và 
phát triển, mang lại quả lớn, lợi ích lớn, và sẽ làm thành tựu 
"Trí Tuệ và Giải Thoát"? 

ớ đây, vị đệ tử tu tập và phát triển các chi phần của sự giác 
ngộ: Chánh Niệm, Phân Biệt các Pháp, Tinh Tấn, Niềm Vui, 
Khinh An, Định Tĩnh, và Quân Bình, dựa trên sự buông xả, 
ly dục, lặng tắt, và từ bỏ. 

Và như vậy, khi bảy chi phần giác ngộ được tu tập và phát 
triển, sẽ làm thành tựu "Trí Tuệ và Giải Thoát". 

MN 125 Ví như có một người quản tượng điều phục con voi rừng, 
người ấy đóng một cọc trụ lón trên mặt đất, buộc xích vào 
cô voi và trói nó lại tại đó, nhằm đê thuần con voi rừng khỏi 
tập tính hoang dại và nếp sống hoang dã của nó, và huấn 
luyện cho voi đê nó quen thuộc vói cuộc sống thôn làng và 
dạy nó cư xử đúng phép tắc vói loài người. Cũng như vậy. 
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bậc thánh đệ tử buộc tâm mình vào bốn nền tảng chánh 
niệm, nhằm điều phục bản thân khỏi những uớc muốn và 
thói quen của cuộc đời phàm tục truớc kia, với mục đích đê 
vị ấy có thê giác ngộ chân lý, chtmg đạt Niết Bàn. 
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Chi Phần Thứ tám 

CHÁNH ĐỊNH 
(Định tâm đúng) 


Và này, thế nào là Chánh Định? 

ĐỊNH NGHĨA CỦA ĐỊNH 

Gom tâm cố định vào một đối tượng duy nhất (nhất tâm): 
như vậy gọi là Định. 

Chánh Định (định tâm đúng), theo nghĩa rộng nhất, lầ một 
dạng tập trung tinh thần mà có mặt trong mọi trạng thái ý 
thức tốt lành (tâm thiện), và đêu được theo kèm hởi ít nhất là 
Chánh Tư Duy (chi phần thứ 2), Chánh Tinh Tân (chi phần 
thứ 6), và Chánh Niệm (chi phần thứ 7). Còn "Tà Định" thì 
hiện diện ở các trạng thái ý thức hất thiện, và bởi vậy mà chỉ có 
ở tầng Dục Giới mà không có ở các tầng ý thức cao hơn. 
"Định" hay "Định Tĩnh", ở trong kinh điển luôn luôn là chỉ vê 
Chánh Định. 

ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỊNH 

Bốn "Nền tảng của Chánh Niệm" (chi phần thứ 7): đây gọi là 
đối tượng của định. 

ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỊNH 

Bốn "Nỗ lực của Chánh Tinh Tấn" (chi phần thứ 6): đây gọi 
là điều kiện của định. 

Sự TU TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊNH 
Sự tu tập, phát triển, và trau dồi của Chánh Niệm và Chánh 
Tinh Tấn: đây gọi là sự tu tập và phát triển của định. 

Chánh Định có hai mức độ tu tập: 1. Cận Định (cận hành định), 
là mức định tiệm cận đến sơ thữn, tuy nhiên chưa thể an trú được 
vào đó. 2. An Trú Định (an chỉ định) là mức định hiện diện ở bôn 
tầng thiên (ịhana). Các tầng thiên là những trạng thái tinh thần 
vượt ra khỏi sự hoạt động của năm giác quan, chỉ có thể chứng đạt 
trong sự độc cư và bởi một nỗ lực không ngừng của việc tu tập 
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thiên định, ớ tất cả các trạng thái này, mọi hoạt động ở năm 
giác quan được ngưng lại. Không một tiêp xúc âm thanh hay 
hĩnh ảnh nào khởi lên trong khoảng thời gian đó, không cảm 
giác cơ thể nào được cảm nhận. Nhưng mặc dù các ti^ xúc giác 
quan hên ngoài đã dừng lại, tâm của thiên giả vẫn hoạt động, 
đây đủ sự tỉnh táo và hoàn toàn tỉnh giác. 

Sự chứng đạt của các tầng thữn này, tuy nhiên, lại không phải 
là điêu kiện thiết yêỉi cho sự chứng ngộ bôh Thánh Đạo Xuất 
Thê' và kể cả cận định hay an trú định cũng không sở hữu 
quyền năng trao đêh sự thể nhập vào bô'n Thánh Đạo. Vậy nên 
chúng thực sự không có khả năng giải thoát vĩnh viễn một 
người khỏi ác đạo. Sự chứng ngộ của bôn Thánh Quả chỉ có thể 
đạt được ở thời điểm của việc tuệ quán (minh sát) sâu sắc vào 
bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của toàn bộ quá trĩnh tôn 
tại. Sự sáng tó này lại chỉ có thể đạt được ở cận định, chứ không 
phải ở an trú định. 

Người chứng đạt được một trong bốn con đường Thánh mà 
không qua các tầng thiên, thì được gọi là Thuần Tịnh Tuệ Quán 
Thừa, nghĩa là "người đạt đê'n thanh tịnh chỉ với tuệ quán làm 
phương tiện cho mình”. Còn người mà, tuy nhiên, sau khi 
thành tựu các tầng thiên, lại tiêp tục đạt tới các Thánh Quả, thì 
được gọi là An Tịnh Thừa hay "Người lây An Tịnh (Định) làm 
phương tiện cho mình ”. 

BỐN TẦNG THIỀN 

ớ đây vị đệ tử xa rời dục lạc, xa rời các ác bất thiện pháp, 
chứng và an trú Sơ Thiền, một trạng thái tràn đầy bởi niềm 
vui và hạnh phúc sinh ra do ly dục, đi kèm bởi Tạo tác ý 
nghĩ (tầm) và Tư duy suy nghĩ (tứ). 

Đây là bậc đâu tiên của những tầng thiên mà thuộc v'ê cõi sắc 
Giới. Nhờ sức mạnh của Định, nó được chứng đạt khi năm hoạt 
động giác quan được tạm thời đình chỉ, và với năm chướng 
ngại cũng thế, tạm thời chúng bị loại bỏ. 
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Và này, tầng thiền thứ nhất (Sơ Thiền) từ bỏ năm yếu tố và 
sở hữu năm yếu tố. ớ đây, vị đệ tử nhập định Sơ Thiền, vị 
ấy từ bỏ năm chuớng ngại là: Tham dục, Sân hận, Hôn 
trầm thuỵ miên. Trạo cử hối quá, và Nghi ngờ. Và thay vào 
đó là: Tạo tác ý nghĩ (tầm), Tu duy suy nghĩ (tứ), Niềm 
vui (hỷ), Hạnh phúc (lạc), và Định tĩnh (định). 

Năm yêu tô' tâm lý có mặt ở Sơ Thữn này được gọi là các 
"Thiên Chi”. Tãm (sự hình thành, tạo tác ban đãu của một ý 
niệm) và Tứ (sự tư duy, sự suy nghĩ) được gọi là những "tạo 
tác ngôn ngữ" của tâm; do vậy chúng chỉ là thứ yêỉi khi đem so 
sánh với ý thức. 

Trong Thanh Tịnh Đạo Luận, "Tâm" được ví như là việc dùng 
một tay cầm lây cái nồi, còn "Tứ" thì như là việc dùng tay còn 
lại để lau chùi nó. ớ tầng thiên thứ nhất, cả hai đêu có mặt, 
nhưng chúng chỉ có mục đích duy nhất là tập trung vào đê 
mục thiên định, "Tứ" ở đây không phải là sự suy nghĩ lan 
man, mà nó mang bản chất của sự "tìm tòi", "dò xét". Tuy 
nhiên cả hai đêu vắng mặt ở những tầng thiên tiêp theo. 

Lại nữa, ở đây, với sự lắng xuống của Tạo tác ý nghĩ và Tư 
duy suy nghĩ, vị đệ tử chứng và an trú Nhị Thiền, một trạng 
thái tràn đầy bởi niềm vui và hạnh phúc smh ra do định 
tĩnh, với sự an bình thuần nhất không còn Tạo tác ý nghĩ và 
Tư duy suy nghĩ. 

ớ Nhị Thiên chỉ còn lại ba yê'u tô': Nữm vui, Hạnh phúc, và 
Định tĩnh. 

Lại nữa, với sự lặng tắt của niềm vui, vị đệ tử an trú với 
niềm quân bình, với chánh niệm và tmh giác, và vị ấy tự 
mình cảm nhận sự an lạc mà các bậc Thánh gọi là: "Nơi an 
trú hạnh phúc của chánh niệm và quân bình" - như vậy vị 
đệ tử chiing và an trú Tam Thiền. 

Trong tầng thiên thứ ba, chỉ còn lại hai thiên chi: Hạnh phúc, 
và Định tĩnh. 
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Lại nữa, từ bỏ an lạc và khô đau, cùng sự chấm dứt của 
những vui buồn truóc kia, vị đệ tử chứng và an trú Tứ 
Thiền, một trạng thái thuần khiết của niềm quân bình và 
chánh niệm, vuợt lên trên khô đau và an lạc. 

ớ Tứ Thiên chỉ còn hiện diện hai yếu tố đó là: Định tĩnh 
(định) và Quân bình (xả). 

Trong Thanh Tịnh Đạo Luận, có tất cả 40 đê mục thiên định 
(nghiệp xứ) được liệt kê và bàn đến chi tiêì. Bởi sự thành 
tựu trong thực hành mà những tầng thiên này có thể được 
chứng đạt: 

1. Toàn bộ bôn tầng thữn, có thể thành tựu bởi: Chánh niệm 
về hơi thở; tu tập mười biến xứ kasina; Quán lòng quân 
bĩnh (Tâm xả) - thuộc vê thiên tứ vô lượng tâm (bôn tấm 
lòng cao cả). 

2. Ba tầng thiên đâu tiên: nhờ sự phát triển của lòng tốt 
(tâm từ), lòng thương (tâm bi), và lòng vui (tâm hỷ). 

3. Chứng đạt sơ thiên: Quán sự bất tịnh (quán tử thi); 
Quán chiêỉi 32 phdn của cơ thể.. 

4. Cận định: Quán tưởng về Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn; Quán niệm về đức hạnh, về sự rộng lượng, về sự 
lặng tắt (Niêt Bàn) và về sự chết; Quán chiêỉi v'ê sự bất tịnh 
ô uế của thức ăn; Phân tích bôn yêu tô'(tứ đại). 

5. Bốn tầng thiên vô sắc giới: Với cơ sở dựa trên bốn Tâng 
Thiên, có được nhờ thiên định trên các đối tượng tương 
ứng, và cũng bởi các đôỉ tượng này mà các tầng thiên vô sắc 
được gọi tên như vậy, chúng là: Tâng không gian vô biên 
(không vô biên xứ), Tâng ý thức vô biên (thức vô biên xứ), 
Tâng hư vô (vô sở hữu xứ), Tâng không-nhận thức-cũng- 
không-phi nhận thức (phi-tưởng-phi-phi tưởng-xứ). 
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Này các Đệ tử, hãy tu tập thiền định, bởi người phát triển 
thiền định hiểu mọi sự đúng như chúng thực là. Và đó là 
những gì? Đó là sự sinh ra và mất đi của cơ thê^ của cảm 
giác, của ký ức, của suy nghĩ, và của ý thức. 

Vậy nên, với chân trí tuệ, năm uẩn phải được thấu hiểu. Với 
chân trí tuệ, u mê và ham muốn phải được dứt bỏ. Với chân 
trí tuệ, An tịnh (định) và Tuệ quán (minh sát) phải được tu 
tập và phát triển. 

Đây là con đường Trung đạo mà Như Lai đã giác ngộ, cho 
ra tầm nhìn, cho ra hiểu biết, đưa đến yên bình, đưa đến 
sáng tỏ, đưa đến tỉnh thức, đưa đến Niết Bàn. 

Người đi theo đường này, 

Sẽ đoạn tận khô đau. 
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Lộ Trình Phát Triển bát Chánh Đạo 
Theo từng Giai Đoạn của Người đệ tử 


LÒNG TIN VÀ CHÁNH Tư DUY 
(Chi phần thứ hai) 

ớ đây, một người gia chủ, hoặc con trai người ấy, hay người 
nào đó sinh ra trong một gia đình tốt lành, nghe được Giáo 
Pháp; và ngay khi được nghe Giáo Pháp, người ấy sừih khởi 
lòng tm đối vói bậc Giác ngộ, và rồi người ấy suy tư: "Đầy 
ắp phiền luỵ là cuộc đòi tại gia, một con đường lắm bụi, còn 
đòi xuất gia thì phóng khoáng nhẹ tựa hư không. Thật 
chang dễ dàng gì, đê một người ở vói gia đình có thê sống 
theo cuộc đòi cao đẹp trọn vẹn đầy đủ, hoàn toàn thanh 
tịnh, ữắng bạch như vỏ ốc. Hay bây giò ta nên cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình?" Một thòi gian sau, người ấy từ bỏ tài sản của mình 
dù nhỏ hay lón, từ bỏ họ hàng quyến thuộc dù gần hay xa, 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

ĐẠO ĐỨC 

(Chi phần thứ ba, bôh, năm) 

Sau khi đã xuất gia như vậy, vị ấy hoàn thành đầy đủ những 
phẩm hạnh của người sa-môn. Vị ấy từ bỏ sát sinh, tránh xa 
sát sũih. Bỏ gậy, bỏ kiếm, biết hổ thẹn, có lòng từ, sống 
thưong xót đến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh và muôn 
loài.—Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, sống chân thật, không có 
trộm cắp.—Vị ấy từ bỏ dâm dục, sống thanh tịnh, sống hạnh 
viễn ly, từ bỏ tập quán tình dục của người đòi.—Vị ấy từ bỏ 
nói dối, ữánh xa nói dối, chỉ nói những lòi chân thật, trung 
thực, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại 
lòi hứa đối vói đòi.—Vị ấy từ bỏ nói lòi chia rẽ, tránh xa nói 
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nói lời chia rẽ, nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói đê gây 
chia rẽ ở chỗ kia; nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói đê 
gây chia rẽ ở chỗ này. Nhu vậy vị ấy làm hòa hợp những 
nguời mâu thuẫn, làm bền vững những nguời hòa hợp, vui 
vẻ trong hòa hợp, nói những lời đua đến hòa hợp.—Vị ấy từ 
bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, vị ấy nói những lời 
hiền hòa, êm tai, dễ mến, chạm đến tấm lòng, tao nhã, thân 
thiện, đẹp lòng nhiều nguòi, nguòi ấy nói những lòi nhu 
vậy.—Vị ấy từ bỏ nói lòi phàm phiếm, tránh xa nói lòi phàm 
phiếm, vị ấy nói đúng thòi, nói đúng sự thực, nói những lòi 
có ý nghĩa, nói những lòi về Chánh pháp và Đức hạnh, nói 
những lòi đáng đuợc gìn giữ, hợp thòi thuận lý, có mạch lạc 
hệ thống, liên hệ đến mục đích. 

Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ. Vị 
ấy chỉ dùng thức ăn một lần trong ngày, không ăn ban đêm, 
không ăn phi thòi; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình diễn; 
từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, huong liệu, dầu thom và các 
thòi trang; từ bỏ dùng giuòng cao và giuòng lón; từ bỏ nhận 
vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt thô và thịt sống, từ bỏ nhận 
đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu 
và dê, gia cầm và heo, voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận 
ruộng nuong và đất đai, từ bỏ nhận nguòi môi giói hoặc tự 
mình làm môi giói, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc, đo luòng, từ bỏ các tà hạnh nhu hối lộ, 
gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thuong tổn, sát hại, giam cầm, 
áp bức, trộm cắp, cuóp phá. 

Vị ấy sống bằng lòng vói tấm y đê che chắn co thể, vói bát 
ăn khất thực đê nuôi sống bản thân, và giống nhu chim bay 
bầu tròi chỉ mang theo đôi cánh, vị ấy dù đi bắt cứ noi đâu, 
cũng chỉ mang theo hai vật dụng này. Vị ấy nhò thành tựu 
giói đức hạnh cao quý này nên đuợc huởng an lạc, nội tâm 
không có lầm lỗi. 
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PHÒNG HỘ CÁC GIÁC QUAN 
(Chi phần thứ sáu) 

Và giờ, khi nhận biết một hình ảnh với mắt, một âm thanh 
với tai, một mùi hương với mũi, một mùi vị với lưỡi, một 
xúc chạm với thân, một ý niệm với tâm, vị ấy không nắm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, mà khi các giác quan không được kiềm chế, 
khiến cho các mong mỏi muộn phiền, các ác bất thiện pháp 
được khởi lên, vị ấy phòng tránh những nguyên nhân ấy, và 
kiềm chế, phòng hộ các giác quan của mình. Và nhờ sự 
phòng hộ cao quý của các giác quan ấy, vị ấy được hưởng 
an lạc, nội tâm không có lầm lỗi. 

CHÁNH NIỆM VÀ TỈNH GIÁC 
(Chi phần thứ bảy) 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn trước, khi 
nhìn sau đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 
khi mang y áo, khi mang bình bát đều tỉnh giác; khi ăn 
uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiểu tiện, tiểu tiện 
đều tinh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều 
tỉnh giác. 

Và với sự thành tựu của giới đức hạnh cao quý, với sự thành 
tựu của sự phòng hộ cao quý các giác quan, với sự thành 
tựu của chánh niệm tỉnh giác cao quý. Vị ấy chọn cho mình 
một nơi thanh vắng, tĩnh lặng, như ở trong khu rừng, ở dưới 
gốc cây, ở trên ngọn núi, ở tại khe đá, ở trong hang động, ở 
bãi tha ma, ở nơi cao nguyên, ở giữa ngoài trời, hay ở gần 
đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong bữa ăn, vị ấy 
ngồi xuống tại đó, với chân khoanh, lưng thắng, và an trú 
chánh niệm hước mặt. 

GẠT Bỏ NĂM CHƯỚNG NGẠI 
(Trìên cái) 

Vị ấy từ bỏ tham dục ở đời, sống với tâm tự do giải thoát 
khỏi tham dục, gột rửa tâm hết thảy những tham dục. 
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Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ 
mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột nia tâm hết thảy 
những sân hận. 

Từ bỏ hôn trâm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy 
miên, với tâm hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột 
rửa tâm hết thảy những hôn trầm thụy miên. 

Từ bỏ trạo cử hôĩ quá, vị ấy sống không lo âu, nội tâm trầm 
lặng, gột rửa tâm hết thảy những lo âu, hối tiếc. 

Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết thảy nghi ngờ đối với thiện 
pháp. 

CÁC TẦNG THIỀN 
(Chi phần thứ tám) 

Sau khi đã gạt bỏ năm chướng ngại (triền cái)—là những ô 
nhiễm trong tâm mà làm yếu ớt trí tuệ, và rồi thoát ly khỏi 
dục lạc, thoát ly khỏi các ác bất thiện pháp, vị ấy chứng đạt 
và an trú bốn tầng thiến. 

TUỆ QUÁN 
(Minh sát) 

(Chi phân thứ nhất) 

AN 9.36 Và dù bất cứ thứ gì thuộc về cơ thể, cảm giác, ký ức, suy 
nghĩ, ý thức: tất cả những hiện tượng này vị ấy đều coi 
chúng như là nhất thời (vô thường), phải chịu khô sở (khổ), 
coi chúng như là tật bệnh, là ung nhọt, là gai chướng, là bất 
hạnh, là gánh nặng, là kẻ thù, là phiền luỵ, thấy chúng là 
trống không và trống vắng một "cái tôi" (vô ngã); và rời khỏi 
những điều này, vị ấy hướng tâm mình đến sự bất diệt: 
"Thực sự, đây là yên bình, đây là tối thượng, đó là sự ngung 
lặng của tất cả các tạo tác, sự trừ bỏ của mọi mống tái sinh, 
sự đoạn diệt của ham muốn, sự buông xả, lặng tắt, Niết 
Bàn". Và ở đây, vị ấy chứng đạt "sự diệt tận của uế nhiễm". 
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NIẾT BÀN 

Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị 
ấy thoát khỏi uế nhiễm dục lạc, thoát khỏi uế nhiễm tái sinh, 
thoát khỏi uế nhiễm u mê. Đối vói tự thân đã giải thoát như 
vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Và vị ấy hiểu: 
"Sinh đã tận, lý tưởng cao đẹp đã thành, những việc cần làm 
đã làm, không còn phải quay trở lại cuộc đòi này nữa". 

Giải thoát này sẽ là vĩnh viễn, 

Ta đã sống đòi sống cuối cùng, 

Không còn nữa là sự tái sinh. 

Đây, thực sự, là trí tuệ cao thượng nhất, là trí tuệ linh thiêng 
nhất: đó là trí tuệ về sự đoạn diệt của khô đau. 

Đây, thực sự, là bình yên cao thượng nhất, là bình yên linh 
thiêng nhất: đó là sự yên bình khỏi tham sân si. 

BẬC THÁNH TRẦM LẶNG 

"Ta là", đó là một vọng tưởng; "Đây là ta", đó là một vọng 
tưởng; "Ta sẽ là", đó là một vọng tưởng; "Ta sẽ không phải 
là", đó là một vọng tưởng. Những vọng tưởng đó là tật 
bệnh, là ung nhọt, là gai chướng. Nhung một người sau khi 
vượt qua được khỏi tất cả các vọng tưởng, người ấy được 
gọi là "Bậc Thánh Trầm Lặng". Và này các Đệ tử, vói Bậc 
Thánh Trầm Lặng, vị ấy không còn sinh ra, không còn chết 
đi, không còn dao động, không còn mong cầu. ớ vị ấy 
không còn gì có thê sinh ra được nữa, và nếu không sinh, 
làm sao có thê già được? Nếu không già, làm sao có thê chết 
được? Nếu không chết, làm sao có thể dao động được? Và 
nếu không dao động, làm sao còn có thê có mong cầu? 

ĐÍCH ĐẾN THựC sự 

Vậy nên, mục đích đê sống cuộc đòi cao đẹp không phải là 
vì lợi lộc, vì tiếng tăm, vì danh vọng, hay không phải vì đê 
thành tựu đức hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu hiểu 
biết. Mà bởi sự giải thoát không thê lay chuyên này của tâm: 
Đó, mói thực sự là cốt lõi, là mục tiêu cuối cùng của cuộc 
đòi cao đẹp. 


MN 39 


MN26 


MN140 


MN29 
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MN51 


DN16 


Và những người, trong quá khứ đã là những bậc hiền thánh, 
những bậc giác ngộ. Những bậc phước lành ấy cũng đã chỉ 
dạy cho những đệ tử của họ hướng đến cùng một mục tiêu 
cho chính bản thân, giống như điều ta đã chỉ dạy cho những 
người đệ tử của mình. 

Và những người, trong tưong lai sẽ là những bậc hiền 
thánh, những bậc giác ngộ. Những bậc phước lành ấy cũng 
sẽ chỉ dạy cho những đệ tử của họ hưóng đến cùng một 
mục tiêu cho chính bản thân, giống như điều ta đã chỉ dạy 
cho những người đệ tử của mình. 

Này các Tỳ-kheo, nếu trong các ngưoi có người nghĩ rằng 
(sau khi ta viên tịch): "Lòi dạy của bậc Đạo sư không còn 
nữa. Chúng ta không còn bậc Đạo sư nữa". Này các Tỳ- 
kheo, các người chó có những tư tưởng như vậy. Giáo Pháp 
và Giói Luật này, Ta đã thuyết giảng và chỉ dạy, sau khi Ta 
viên tịch, chính Giáo Pháp và Giói Luật ấy sẽ là Đạo Sư của 
các người. 

Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình! 

Tự mình nưong tựa chính mình, 

Chó nưong tựa vào điều gì khác, 

Hãy đê Chánh pháp làm ngọn đèn! 

Hãy đê Chánh pháp làm chỗ nưong tựa, 

Chó nưong tựa vào điều gì khác. 

Vậy nên, này các Tỳ-kheo, nay những pháp do ta đã tự 
mình chứng ngộ và chỉ dạy các người, các người phải khéo 
học hỏi, khéo thực hành, khéo trau dồi tu tập, đê cho đạo 
hạnh cao đẹp này được trường tồn, được vĩnh crm, vì hạnh 
phúc cho chúng sinh, vì sự tốt đẹp cho chúng sinh, vì lòng 
thưong cho đòi, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì sự tốt đẹp cho 
chư thiên và loài người. 
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Phụ Lục: 

ĐÔI Nét Về Cuộc đời Đại đức Nyanatiloka 
VÀ Cuốn sách của đức Phật 


Đại Đức Nyanatiloka là một trong những người đi tiên 
phong của Phật Giáo thòi kỳ hiện đại, và cũng là người 
Phưong Tây đầu tiên trỏ thành một vị Thượng Toạ, tức là 
một vị tu sĩ Phật Giáo vói tuổi đạo từ hai mưoi năm. Tên 
khai sinh của Ngài là Anton Gueth, Ngài sinh năm 1878 
tại VViesbaden, Đức, và mất năm 1957 tại Colombo, Sri 
Lanka, noi Ngài được người dân ở đây thể hiện lòng kính 
trọng vói một nghi lễ quốc tang. Cho đến lúc này, Ngài đã 
là một vị Tỳ-kheo trong năm mưoi ba năm. 

Khi còn trẻ, Gueth là một nghệ sĩ đàn viôlông và piano tài 
hoa và cũng đồng thời là một nhà soạn nhạc, nhưng Ngài đã 
từ bỏ một sự nghiệp âm nhạc đầy hứa hẹn đê thực hiện một 
chuyến đi đến Miến Điện, noi mà vào năm 1904, ở tuổi 26, 
Ngài trở thành người châu Âu thứ hai (chỉ sau một người 
Anh tên là Ananda Metteyya (Allan Bermett)) được thọ giói 
Tỳ-kheo. Bảy năm sau đó, tại Sri Lanka, Ngài thành lập "Am 
viện Đảo nổi" (Island Hermitage), mà sau này trở thành một 
trung tâm cho một cộng đồng nhỏ nhưng ngày càng phát 
triển của những người Tây Phưong, những người mà đã bị 
cuốn hút bởi đường lối tu hành của Phật Giáo trong những 
năm đầu của thời đại này. Nhờ số lượng lón các bản dịch và 
sự giải thích rõ ràng của Ngài về Kinh điển Pali, mà Ngài trở 
thành một nhân tố chủ chốt trong việc giói thiệu những giáo 
lý và đường lối thực hành của Phật Giáo đêh vói thế giói 
Phưong Tây trong nửa đầu của thế kỷ hai mưoi. 

Hâu hết những công trình và tác phẩm của Ngài, tuy 
nhiên, lại được thực hiện trong những điều kiện vô cùng 
gian lao. Là một công dân Đức, Ngài đã bị bắt giam, đày 
ải và trục xuất bởi những nhà chức trách Anh Quốc trong 
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cả hai cuộc Thế Chiến. Trong thời kỳ lưu đày khỏi Sri 
Lanka, Ngài thường xuyên bị bắt phải sống trong những 
điều kiện kém vệ sinh và vô cùng chật chội, Ngài đã bị 
nhiễm cả hai căn bệnh đậu mùa và sốt rét. Vậy nhrmg 
trong suốt những thòi khắc khó khăn như vậy, cho dù khi 
bị giam cầm trong các trại tập trung ở Australia hay ở tại 
An Độ, hoặc khi được nhận vào làm giảng viên tại các 
trường Đại học ỏ Nhật Bản, Ngài cũng không hề dao 
động, vẫn quyết bên lòng vói tâm nguyện tu hành và vẫn 
nỗ lực trong sự nghiệp học thuật của mình, dù thường 
chỉ vói một nguồn tài nguyên rất ít ỏi cho phép Ngài 
được nghiên cứu. Vói những ai chưa từng trải qua sự 
hỗn loạn và bất ổn của chiến tranh, và đã quen thuộc vói 
sự truy cập thông tin tức thòi từ internet, thì những thành 
tựu của Nyanatiloka lại càng trở nên đáng kính phục. 

Sống ỏ một thòi đại khi mà người châu Âu và châu Mỹ 
đã vẫn thường hay xuất gia tu hành theo Đạo Phật, sẽ 
thật khó để cho ta hình dung và trân trọng những gì mà 
Nyanatiloka đã phải trải qua bởi sự buông bỏ triệt để 
những giá trị truyền thống của Phưong Tây. Trong 
những năm đầu của thế kỷ hai mưoi, Co đốc Giáo đối vói 
đa số người dân châu Au, vẫn còn là tôn giáo không thể 
phủ nhận của thế giói văn minh. Cho dù những nhà chỉ 
trích Đạo Co đốc có đồng tình vói Phật Giáo đến thế nào 
chăng nữa-những triết gia như Schopenhauer hay là 
những hội viên của Hội Thông Thiên Học mói nổi lúc 
bấy giò-không một ai trong số họ xem xét đến việc trở 
thành một Tỳ-kheo Phật Giáo. Mặc cho bao sự miêu tả 
cao quý về Đức Phật (như thể hiện trong tác phẩm "Ánh 
sáng À Châu" của Edwin Arnold), và ngay cả vói những 
người thán phục, thì Phật Giáo vẫn còn là một thứ gì đó 
kỳ lạ và ngoại lai. Bằng việc tiến một bưóc đi rõ rệt và cao 
hon, qua sự xuất gia và thọ giói Tỳ-kheo, Nyanatiloka đã 
bỏ đi những chiúng nhận về Co đốc Giáo của mình. Đây 
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đòi hỏi không chỉ lòng can đảm trước những định kiến về 
văn hoá và tôn giáo vô cùng to lón, mà còn phải vói một 
lòng sẵn sàng tự nguyện để bưóc vào một cuộc hành 
trình tói những trải nghiệm nhân bản mà thế giói Phưong 
Tây gần như không hề biết đến một chút nào. 

Cuộc đời của Đại Đức Nyanatiloka cho ta một tấm gưong 
khích lệ về những nỗ lực của con người trong việc vượt qua 
những rào cản văn hoá và những phân vân nghi ngờ đê hết 
lòng đón nhận một hệ thống những giá trị, quan điểm, và 
đường lối thực hành phi-Tây Phưong. Vào thời điểm 1904, 
đây có thê được xem là một tưong đưong về mặt tâm Imh 
của việc ra khoi khám phá một lục địa vô danh chưa ai đặt 
chân tói, mà chỉ vói những trang thiết bị tầm thường và bản 
đồ so sài nhất. Và cũng giống như các nhà thám hiếm của 
những vùng đất xa lạ, Ngài có lẽ cũng đã không biết trước 
được trong đầu về những gì đang chờ đợi mình hay những 
chướng ngại nào mà mình sẽ phải đưong đầu vượt qua. Vậy 
rửirmg, vô cùng ấn tượng là khi tìm hiểu về cuộc đời của 
Ngài, một người sẽ cảm thấy tính quá khích và ưong ngạnh 
mà thường được ữông đợi ở những người xung phong mở 
đường, thì dường như hoàn toàn trống vắng ở noi Ngài. 
Phong cách của Ngài luôn ữưóc sau như một, đó là không 
vội vàng, thận trọng, kiên nhẫn và tử tế. Những gian khô 
nhọc nhằn nhất dường như cũng không còn làm cản trở 
Ngài thêm được gì nữa, hay những thành tựu của bản thân 
cũng chang khiến Ngài cảm thấy mình trở nên quan trọng là 
bao. 

Mặc dù vẻ bề ngoài của cuộc đòi Đại đức Nyanatiloka là 
khá đa chiều bởi sự rối ren của thòi đại, nhưng nhân cách 
của Ngài lại được thê hiện sâu sắc trong những tác phẩm 
của mình hay chính trong sự tĩnh lặng thanh bình ỏ đòi 
sống tu hành giản dị của Ngài. Là một Tỳ-kheo Tây 
Phưong vói thâm niên cao, Đại đức đã thu hút rất nhiều 
đệ tử, và nhò những tác phẩm của các vị ấy mà ảnh 
hưởng của Ngài vẫn còn được cảm nhận mãi cho đến tận 
ngày nay, sau hon sáu mưoi năm kể từ lúc Ngài viên tịch. 
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Ngài là giáo thụ của học giả và dịch giả lỗi lạc, Thượng 
toạ Nyanaponika (Siegmund Peniger), tác giả của "Trái tim 
của thiền định Phật Giáo", hay Ngài cũng là thầy của Đại 
đức Nanamoli (Osbert Moore), mà những bản dịch tiếng 
Anh bao gôm "Trung Bộ Kinh" của Đức Phật, và cả "Thanh 
Tịnh Đạo Luận" của Buddhaghosa. 

Ve Cuốn Sách "Lời Của Đức Phật" 

Xuất bản đầu tiên của Đại Đức Nyanatiloka ra đòi vào 
năm 1906, đó là phiên bản tiếng Đức của cuốn sách "Lòi 
của Đức Phật (Một nét đại cưong về giáo lý và lòi dạy 
của Đức Phật như được ghi trong Kinh điển Pali)". Cuốn 
sách nhỏ nhrmg đầy giá trị này đã tiền định để trở thành 
một áng văn chuông kinh điển của Phật Giáo, và theo 
chiều dài của năm tháng, nó đã có mặt ỏ 13 ngôn ngữ 
khác nhau và được phổ biến ữên khắp thế giói. 

Một bản dịch bằng Tiếng Nga của cuốn sách này (xuất bản 
năm 1907, dưới sự bảo trợ của Thánh đường Lama ở St. 
Petersburg), có một tiểu sử đáng kinh ngạc, được kê trong 
một lá thư gửi tói nhà xuất bản và rất đáng đê thuật lại. Bức 
thư được viết bởi một người phụ nữ, một thành viên và 
người ủng hộ của Hội Xuất Bản Phật Giáo, cô mang dòng 
máu Nga ở phia đằng cha, và kế thừa truyền thống Phật 
Giáo Mông Cô ở phía đằng mẹ. Vào đầu năm 1933, khi còn 
là thiếu nữ, cô được gửi tói Berlin đê học lên cao hon, lúc đó 
bà ngoại của cô, một Phật tử thuần thành, đã tặng cô một 
bản tiếng Nga của "Lời của Đức Phật", như một món quà 
chia tay. Khi cô đang ở năm đầu của việc học tập y khoa tại 
Berlin, nước Nga trở nên liên luỵ vào cuộc chiến tranh, cô bị 
bắt giữ và bị gửi đến nhiều trại tập trung khác nhau. Và 
trong khi phải trải qua tất cả các trại và hai nhà tù, cô luôn 
mang bên mình quyển sách và giấu kĩ nó ở trong người, ớ 
những trại đầu tiên cô được phép giữ lại nó, nhưng khi cô bị 
chuyên tói Torgau, một quản trại tịch thu quyển sách và bắt 
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đầu xé nó. Đứng lúc ây, một viên chỉ huy trẻ tuổi đi ngang 
qua. "Tôi chạy ập tới ngài ấy", cô kê lại, "cầu xin ngài ấy đê 
tôi đuợc giữ lại vật sở hữu duy nhất của mình, một quyển 
sách cầu nguyện", rồi cô quỳ lạy duói chân của viên chỉ huy, 
một cử chỉ hoàn toàn xa lạ đối vói nguòi đàn ông phuong 
Tây và khiến vị sĩ quan vô cùng lúng túng. Còn quá trẻ tuổi 
và thiếu kừih nghiệm để xử lý những tình huống khó xử 
nhu vậy, viên chỉ huy vực cô dậy, xung hô vói cô một cách 
lịch sự, và lắp bắp một vài từ vô nghĩa. Cuối cùng sau khi đã 
tự trấn tĩnh lại, vị sĩ quan ra lệnh cho quản trại khôi phục lại 
quyển sách và trả về cho cô ây. Khi viên chỉ huy biết đuợc 
rằng cô từng là sũih viên y khoa, cô đuợc chuyên sang làm y 
tá phụ duõng ở trại thuong bũih, và cô đã đảm nhiệm vai 
trò này cho đến khi đuợc trả lại tự do vào thòi điểm chiến 
tranh kết thúc. Khi cô gặp nguòi chồng tuong lai của mình ở 
trại tị nạn, chính quyển sách nhỏ này đã giúp giói thiệu anh 
ấy đến vói Phật Giáo, và sau này thì cuối cùng anh đã trở 
thành một Phật Tử rất nhiệt thành và có một hiểu biết sâu 
sắc về Phật Giáo. Sau này, khi đã kết hôn, cô và chồng 
chuyên đến định cu tại Canada, quyển sách này, vấn ữải qua 
một lịch sử khác thuòng và cảm động, đã đuợc cô đặt trên gian 
thò của nhà mình. Cô nói trong thu, "Điêu kì diệu của tất cả 
nhũng điều này, đó là mọi nguòi, cho dù không hê hay biết, đều 
đã tiếp xúc và đua mắt đến kho báu vĩ đại nhất mà thế giói này 
đem lại - những lòi thuần khiết của Đức Phật, tôi vô cùng hạnh 
phúc, sau khi phải đến từ rất xa và phải chịu đựng nhiều nỗi 
thống khô và gian truân do bởi nghiệp xấu của mình, đê mang 
những lòi của ánh sáng đến vói chồng mình". 

Quả thực, không thê uóc luợng đuợc là bao nhiêu con nguòi 
đã đuợc giói thiệu tói Giáo Pháp của Đức Phật hay là đạt 
đuợc một hiểu biết rõ ràng về giáo lý thông qua cuốn sách 
này. Có những nguòi còn học thuộc lòng toàn bộ cả quyển 
sách. Tiềm năng của nó trong việc lan truyền và làm sáng tỏ 
những lòi của Đức Phật cho đến nay vẫn chua hề cạn kiệt, 
và vói những nỗ lực phô biến cuốn sách một cách rộng rãi 
và có hệ thống, nó sẽ vẫn còn cho ra nhiều quả ngọt hon 
nữa. 



